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Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hoá - xã hội và đang phát triển mạnh mẽ thành một ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều quốc gia trên thế giới.Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam có tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng. Năm 2011 Việt Nam có 7 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới bao gồm có Thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngoài ra còn rất nhiều điểm du lịch khác và hiện nay Sa Pa là một trong những khu du lịch trọng điểm của quốc gia.

Nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn.

Vào thập niên 1940, người Pháp đã quy hoạch, xây dựng Sa Pa thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng khá lý tưởng. Ở đây có đầy đủ hệ thống thủy điện, trạm nước, dinh toàn quyền, toà chánh sứ, sở than, kho bạc, kiểm lâm, hệ thống đường nhựa và đặc biệt là hơn 200 biệt thự theo kiểu phương Tây ở ngay trung tâm thị trấn, nằm xen giữa những cánh rừng đào và những rặng samu. Điều này làm cho thị trấn này mang nhiều dáng dấp của một thành phố châu Âu. 

Sa Pa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác Bạc cao khoảng 200m, cầu Mây là một di tích lịch sử của người dân tộc, cổng Trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Phanxipan, rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sa Pa nằm trong thung lũng Mường Hoa thuộc xã Hầu Thào & Tả Van đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Nhà nước. Đó là một trong những di sản của người Việt cổ, đến nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và đang được đề nghị tổ chức UNECO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa là những đỉnh núi cao, những ruộng bậc thang lượn sóng. Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa, màu sắc sặc sỡ và được trồng theo từng khuôn viên. Ở nơi đây cũng có vườn lan với nhiều loại hoa quý hiếm.

Sa Pa đã và đang là một điểm du lịch, nghỉ mát hấp dẫn với hầu hết du khách trong và ngoài nước, nơi đây có thứ tài nguyên vô giá đó là khí hậu trong lành mát mẻ, mang nhiều sắc thái đa dạng. Nằm ở độ cao trung bình 1500m – 1800m, nên khí hậu Sa Pa ít nhiều lại mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ trung bình 15-18°C, từ tháng 5 đến tháng 8 có mưa nhiều

Hiện tại môi trường tự nhiên của Sa Pa cơ bản vẫn giữ được những ưu thế mà thiên nhiên ban tặng, song với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch trong những năm gần đây, thì lượng khách đến với Sa Pa đã tăng lên rất nhiều, và để đáp ứng nhu cầu của du khách các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí được xây dựng, các điểm du lịch được tu sửa. Những hoạt động du lịch đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường khu du lịch Sa Pa.

Để thành công trong việc phát triển du lịch bền vững thì phải gắn với việc bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch, nâng cao ý thức của cộng đồng và du khách sẽ góp phần phát triển du lịch bền vững. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các khu du lịch cần có sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp và người dân.

Xuất phát từ những thực tế trên và với mục đích góp phần xác định ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Th.S Vũ Thị Quý em đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch Sa Pa – tỉnh Lào Cai”

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

· Xác định mức độ ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

· Giúp cho chính quyền địa phương cũng như các nhà quản lý môi trường, những người quan tâm thấy được ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

· Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do hoạt động du lịch tại khu du huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

1.3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

· Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu du lịch huyện Sa Pa, và đánh giá được tiềm năng du lịch ở Sa Pa

· Đánh giá hiện trạng môi trường thông qua việc thu thập số liệu một cách khách quan, trung thực và đúng với mục tiêu của đề tài

· Nghiên cứu được ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

· Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững và phải khả thi với điều kiện thực tế tại địa phương.

1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học:

+ Vận dụng và phát huy được những kiến thúc đã học.

+ Nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm thực tế nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Ý nghĩa trong thực tiễn:

+ Đề tài phản ánh thực trạng tình hình du lịch tại Sa Pa, đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác tiềm năng du lịch của Sa Pa.

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

2.1.1. Các khái niệm cơ bản
- Khái niệm môi trường: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.” (Theo Điều 1 Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, 2005)

- Khái niệm du lịch theo tổ chức du lịch thế giới (World Tourist Organization), một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm chú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có  mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.
- Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định (Luật du lịch của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

- Du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch của tương lai (Luật du lịch của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

- Liên Hiệp Quốc (1963) định nghĩa về du lịch như sau: “Du lịch là tổng hợp các mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lưu trú của cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên của họ hay ngoài nước họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc của họ.”

- Theo liên minh bảo tồn thế giới năm 1996 (World Conservation Union, 1996). Du lịch bền vững là việc di chuyển và tham quan đến các vùng tự nhiên một cách có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên( và tất cả những đặc điểm văn hóa kèm theo, có thể là trong quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến cáo về bảo tồn, có tác động thấp từ du khách và mang lại những lợi ích cho sự tham gia chủ động về kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương.

2.1.2. Đặc trưng của ngành du lịch

Mọi dự án phát triển du lịch được thực hiện trên cơ sở khai thác những giá trị của tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hoá, lịch sử cùng với các cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo. Kết quả của quá trình khai thác đó là việc hình thành các sản phẩm du lịch từ các tiềm năng về tài nguyên, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Trước tiên đó là các lợi ích về kinh tế xã hội, tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống kinh tế cộng đồng địa phương thông qua các dịch vụ du lịch, tạo điều kiện cho việc bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử và sự đa dạng của thiên nhiên nơi có các hoạt động phát triển du lịch. Sau nữa là những lợi ích đem lại cho du khách trong việc hưởng thụ các cảnh quan thiên nhiên lạ, các truyền thống văn hoá lịch sử.

Những đặc trưng cơ bản của ngành du lịch bao gồm:

· Tính đa ngành

Tính đa ngành được thể hiện ở đối tượng khai thác phục vụ du lịch (sự hấp dẫn về cảnh quan tự nhiên, các giá trị lịch sử, văn hoá, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo...). Thu nhập xã hội từ du lịch cũng mang lại nguồn thu cho nhiều ngành kinh tế khác nhau thông qua các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách du lịch (điện, nước, nông sản, hàng hoá...).

- Tính đa thành phần

Biểu hiện ở tính đa dạng trong thành phần du khách, những người phục vụ du lịch, các cộng đồng nhân dân trong khu du lịch, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tham gia vào các hoạt động du lịch.

- Tính đa mục tiêu

Biểu hiện ở những lợi ích đa dạng về bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan lịch sử văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống của du khách và người tham gia hoạt động dịch vụ, mở rộng sự giao lưu văn hoá, kinh tế và nâng cao ý thức tốt đẹp của mọi thành viên trong xã hội.

- Tính liên vùng

Biểu hiện thông qua các tuyến du lịch với một quần thể các điểm du lịch trong một khu vực, trong một quốc gia hay giữa các quốc gia khác nhau.

- Tính mùa vụ

Biểu hiện ở thời gian diễn ra hoạt động du lịch tập trung với cường độ cao trong năm. Tính mùa vụ thể hiện rõ nhất ở các loại hình du lịch nghỉ biển, thể thao theo mùa (theo tính chất của khí hậu) hoặc loại hình du lịch nghỉ cuối tuần, vui chơi giải trí (theo tính chất công việc của những người hưởng thụ sản phẩm du lịch).

- Tính chi phí

Biểu hiện ở chỗ mục đích đi du lịch của các khách du lịch là hưởng thụ sản phẩm du lịch chứ không phải với mục tiêu kiếm tiền.

2.1.3. Môi trường du lịch

* Khái niệm môi trường du lịch

Môi trường du lịch bao gồm tổng thể các nhân tố về tự nhiên, kinh tế - xã hội và nhân văn trong đó hoạt động du lịch tồn tại và phát triển”.

 Hoạt động du lịch có mối quan hệ mật thiết với môi trường, khai thác đặc tính của môi trường để phục vụ mục đích phát triển và tác động trở lại góp phần làm thay đổi các đặc tính của môi trường

Sự tồn tại và phát triển của du lịch với tư cách là một ngành kinh tế gắn liền với khả năng khai thác tài nguyên, khai thác đặc tính của môi trường xung quanh. Chính vì vậy hoạt động du lịch liên quan một cách chặt chẽ với môi trường hiểu theo nghĩa rộng. Các cảnh đẹp của thiên nhiên như núi, sông, biển cả... các giá trị văn hoá như các di tích, công trình kiến trúc nghệ thuật... hay những đặc điểm và tình trạng của môi trường xung quanh là những tiềm năng và điều kiện cho phát triển du lịch. Ngược lại, ở chừng mực nhất định, hoạt động du lịch tạo nên môi trường mới hay góp phần cải thiện môi trường như việc xây dựng các công viên vui chơi giải trí, các công viên cây xanh, hồ nước nhân tạo, các làng văn hoá du lịch... Như vậy, rõ ràng rằng hoạt động du lịch và môi trường có tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau và nếu khai thác, phát triển hoạt động du lịch không hợp lý có thể sẽ là nguyên nhân làm suy giảm giá trị của các nguồn tài nguyên, suy giảm chất lượng môi trường và cũng có nghĩa là làm suy giảm hiệu quả của chính hoạt động du lịch.

Bất cứ hoạt động nào của du lịch cũng có tác động hai chiều đến môi trường của nó. Cho nên trong hoạt động du lịch cần có những quy hoạch hợp lý, chính sách và dự án tối ưu nhất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

2.1.3.1. Cơ cấu của môi trường du lịch

Môi trường du lịch gồm 3 thành phần chính:

* Môi trường du lịch tự nhiên:

Là một bộ phận cấu thành nên môi trường du lịch nói chung, bao gồm tập hợp các đối tượng tự nhiên sống (hữu cơ) và không sống (vô cơ). Trong đó có những đối tượng tự nhiên chưa bị con người  tác động và cả những đối tượng tự nhiên đã bị con người tác động, cải tạo ở những mức độ khác nhau, song vẫn bảo tồn được một phần hoặc toàn bộ các đặc tính tự phục hồi và phát triển. Môi trường du lịch tự nhiên là toàn bộ không gian, lãnh thổ bao gồm các nhân tố thiên nhiên như: đất, nước,không khí, hệ động vật trên cạn và dưới nước… và các công trình kiến trúc cảnh quan thiên nhiên – nơi tiến hành các hoạt dộng du lịch.

Môi trường tự nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển và đa dạng hóa các hoạt động du lịch, tạo tiền đề cho sự phát triển các khu du lịch. Ví dụ như các khu du lịch nổi tiếng như Phong Nha – Kẻ Bàng, Hạ Long, Sa Pa, Đà Lạt… là những điểm du lịch dựa trên cơ sở môi trường tự nhiên với những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Bởi vì các thành phần cơ bản của môi trường tự nhiên là những điều kiện cần thiết cho các hoạt động du lịch và có sức hấp dẫn lớn đối với du khách, chính vì vậy mà “chúng” được trực tiếp khai thác vào mục đích kinh doanh du lịch. Các nhân tố, điều kiện cơ bản của môi trường du lịch tự nhiên có tác động đáng kể nhất đối với du lịch có thể kể là vị trí địa lý, môi trường địa chất - địa mạo, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường sinh học.

* Môi trường du lịch nhân văn

Môi trường du lịch nhân văn là một bộ phận của môi trường du lịch liên quan trực tiếp đến con người và cộng đồng, bao gồm các yếu tố về dân cư, dân tộc. Gắn liền với các yếu tố dân cư, dân tộc là truyền thống, quan hệ cộng đồng, các yếu tố về lịch sử, văn hóa… Khi chúng ta đứng trên quan điểm môi trường thì đó là những yếu tố tích cực của môi trường du lịch bởi vì đây không chỉ là đối tượng của du lịch mà còn là yếu tố tạo sự hấp dẫn của môi trường du lịch bởi tính đa dạng của những giá trị nhân văn truyền thống của các cộng đồng dân tộc khác nhau. Bên cạnh đó, sự phát triển các yếu tố văn hóa, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nhân văn (di tích lịch sử, di sản thế giới, lễ hội, ẩm thực, văn hóa dân tộc...) ở các điểm du lịch cũng chính là những phương diện hữu hiệu nhằm nâng cao các giá trị nhân văn, tăng điều kiện thuận lợi để thu hút du khách.

* Môi trường du lịch kinh tế - xã hội

Môi trường kinh tế xã hội là toàn bộ hoàn cảnh, hoạt động kinh tế, xã hội của một quốc gia, khu vực hay trên toàn thế giới. Khi xem xét môi trường kinh tế xã hội thì cần xem xét rõ các yếu tố như thể chế chính sách, trình độ phát triển khoa học công nghệ, mức độ phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường đô thị và công nghiệp, mức sống của người dân, an toàn trật tự xã hội, tổ chức xã hội và quản lý môi trường.

2.1.3.2. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường

Du lịch và môi trường có mối quan hệ qua lại và không thể tách rời. Sự phát triển của bất kỳ ngành kinh tế nào cũng gắn liền với vấn đề môi trường. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, và xã hội hoá cao như du lịch. Môi trường được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, qua đó ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách, đến sự tồn tại của hoạt động du lịch.
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Sơ đồ về sự ảnh hưởng của môi trường đến du lịch
Hoạt động phát triển du lịch đồng nghĩa với việc gia tăng lượng khách du lịch, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên… từ đó dẫn đến sự gia tăng áp lực của du lịch đến môi trường. Trong nhiều trường hợp, do tốc độ phát triển quá nhanh của hoạt động du lịch vượt ngoài nhận thức và năng lực quản lý nên đã tạo sức ép lớn đến khả năng đáp ứng của tài nguyên và môi trường, gây ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy thoái lâu dài.
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Sơ đồ về sự tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường

2.1.4. Tác động của du lịch tới môi trường

2.1.4.1. Các tác động tích cực

* Môi trường tự nhiên.

·  Tăng hiệu quả sử dụng đất nhờ những dự án nơi các hoạt động phát triển du lịch cần đến các quỹ đất còn bỏ hoặc sử dụng không đạt hiệu quả;

·  Giảm sức ép do khai thác tài nguyên quá mức từ các hoạt động dân sinh kinh tế trong những dự án phát triển du lịch tại các khu vực nhạy cảm (Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên...) với các gianh giới đã được xác định cụ thể và quy mô khai thác hợp lý;

·  Góp phần đảm bảo chất lượng nước trong và ngoài khu vực phát triển du lịch nếu như các giải pháp kỹ thuật trong cấp thoát nước được áp dụng. Việc thiết kế hợp lý hệ thống cấp thoát nước của các khu du lịch sẽ làm giảm sức ép gây ô nhiễm môi trường nước nhờ việc củng cố về mặt hạ tầng. Đặc biệt trong những trường hợp các khu vực phát triển du lịch nằm ở thượng nguồn các lưu vực sông, vấn đề gìn giữ nguồn nước sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nếu như các hoạt động phát triển tại đây được quy hoạch và xử lý kỹ thuật hợp lý;

·  Góp phần cải thiện các điều kiện vi khí hậu nhờ các dự án thường có yêu cầu tạo thêm các vườn cây, công viên cảnh quan, hồ nước thác nước nhân tạo;

·  Góp phần làm tăng thêm mức độ đa dạng sinh học tại những điểm du lịch nhờ những dự án có phát triển các công viên cây xanh cảnh quan, khu nuôi chim thú... hoặc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động nuôi trồng nhân tạo phục vụ du lịch;

·  Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch nếu như các công trình được phối hợp hài hoà;

·  Hạn chế các lan truyền ô nhiễm cục bộ trong khu vực nếu như các giải pháp kỹ thuật đồng bộ được áp dụng hợp lý (ví dụ như đối với các làng chài ven biển trong khu vực được xá định phát triển thành khu du lịch biển...).

* Môi trường nhân văn – xã hội.

·  Góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực.

·  Tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận cộng đồng dân cư địa phương (tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động du lịch).

·  Góp phần cải thiện điều kiện về hạ tầng và dịch vụ xã hội cho địa phương (y tế, vui chơi giải trí...) kèm theo các hoạt động phát triển du lịch.

·  Góp phần thúc đẩy làng nghề truyền thống.

·  Bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống (dân ca, nhạc cụ dân tộc, truyền thống tập quán...).

·  Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao lưu văn hoá giữa các dân tộc và cộng đồng.

* Môi trường tự nhiên.

·  Khả năng cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, xử lý nước thải không tương xứng với khả năng đồng hoá ô nhiễm của môi trường nước tại chỗ, các vấn đề nảy sinh trong  việc giải quyết loại trừ chất thải rắn. Trong mọi trường hợp cần nhận thấy rằng khách du lịch, đặc biệt khách từ các nước phát triển thường sử dụng nhiều nước và những tài nguyên khác, đồng thời lượng chất thải tính theo đầu người thường lớn hơn với người dân địa phương;

·  Tăng thêm sức ép lên quỹ đất tại các vùng ven biển vốn đã rất hạn chế do việc khai thác sử dụng cho mục đích xây dựng các bến bãi, hải cảng, nuôi trồng thuỷ sản và phát triển đô thị. Các ảnh hưởng của việc tăng dân số cơ học theo mùa du lịch có thể có những tác động ảnh hưởng xấu tới môi trường ven biển;

·  Các hệ sinh thái và môi trường đảo rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương do sức ép của phát triển du lịch. ở đây thường có hệ động thực vật đặc sắc có thể bị thay thế bởi các loài mới từ nơi khác đến trong quá trình phát triển, tạo mới. Tài nguyên thiên nhiên như các rạn san hô, các vùng rong biển, các khu rừng ngập mặn; nghề cá và nghề sinh sống khác trên các đảo có thể bị biến đổi theo chiều hướng xấu đi do phát triển du lịch không hợp lý;

·  Các khu vực có tính đa dạng sinh học cao như các khu rừng nhiệt đới với nhiều loại động vật quý hiếm, các thác nước, các hang động, cảnh quan và các vùng địa nhiệt thường rất hấp dẫn đối với du khách, nhưng cũng dễ bị tổn thương do phát triển du lịch, đặc biệt khi phát triển du lịch đến mức quá tải;

·  Cuộc sống và các tập quán quần cư của các động vật hoang dã có thể bị ảnh hưởng do lượng lớn khách du lịch đến vào các thời điểm quan trọng trong chu trình sống (di trú, kiếm ăn, sinh sản, làm tổ...).

* Môi trường nhân văn.

·   Các giá trị văn hoá truyền thống của nhiều cộng đồng dân cư trên các vùng núi cao thường khá đặc sắc  nhưng rất dễ bị biến đổi do tiếp xúc với các nền văn hoá xa lạ, do xu hướng thị trường hoá các hoạt động văn hoá, do mâu thuẫn nảy sinh khi phát triển du lịch hoặc do tương phản về lối sống.

·  Các di sản văn hoá lịch sử khảo cổ thường được xây dựng bằng những vật liệu dễ bị huỷ hoại do tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam. Các di sản này thường được phân bố trên diện tích hẹp, rất dễ bị xuống cấp khi chịu tác động thêm của khách du lịch tới thăm nếu không có các biện pháp bảo vệ.

·  Do tính chất mùa vụ của hoạt động du lịch, các nhu cầu tại thời kỳ cao điểm có thể vượt quá khả năng cung ứng về dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng của địa phương, tiêu biểu là ách tắc giao thông, các nhu cầu cung cấp nước, năng lượng, khả năng của hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn vượt quá khả năng của địa phương.

·  Các hoạt động du lịch chuyên đề như khảo cổ học có thể nảy sinh mâu thuẫn với các hoạt động tín ngưỡng truyền thống của địa phương.

·  Việc xây dựng các khách sạn có thể là nguyên nhân của việc di chuyển chỗ ở và tái định cư ngoài ý muốn của dân địa phương. 

·  Các hoạt động do thiết kế, xây dựng các cơ sở phục vụ du lịch có thể làm nảy sinh do sự thiếu hài hoà về cảnh quan và về văn hoá xã hội. Các tác động tiêu cực của việc phát triển  cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch lên các tài nguyên có giá trị thẩm mỹ cũng dễ nẩy sinh.

·  Lan truyền các tiêu cực xã hội, bệnh tật một cách ngoài ý muốn đối với những nhà quản lý và kinh doanh.

·  Mâu thuẫn dễ nảy sinh giữa những người làm du lịch với dân ở đại phương do việc phân bố lợi ích và chi phí của du lịch trong nhiều trường hợp chưa được công bằng.

·  Nảy sinh những nhu cầu mới trong đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

        Phát triển du lịch  ảnh hưởng đến môi trường kinh tế, văn hoá, văn hoá của khu vực. Du lịch tạo ra thu nhập, ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, nguồn thu ngoại tệ... Điều đó giúp cho việc nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương. Song ngược lại nó có thể gây rối loạn kinh tế và công ăn việc làm nếu hoạt động du lịch chỉ tập trung vào một hoặc vài vùng riêng biệt của đất nước hoặc vùng không được ghép nối với sự phát triển tương ứng của các vùng khác. Chẳng hạn như sự bùng phát giá đất đai, hàng hoá dịch vụ trong khu du lịch có thể làm mất giá đồng tiền, gây sức ép tài chính lên dân cư trong vùng. Dân cư ở nhiều trung tâm du lịch có thể biến thành thứ lao động rẻ mạt, tạm bợ theo mùa.

Một trong những chức năng cơ bản của du lịch là giao lưu văn hoá giữa các cộng đồng. Khi đi du lịch, du khách luôn muốn thâm nhập vào các hoạt động văn hoá của địa phương. Song nếu sự thâm nhập với mục đích chính đáng bị lạm dụng thì sự thâm nhập lại biến thành sự xâm hại. Mặt khác để thoả mãn nhu cầu của du khách, vì lợi ích kinh tế to lớn nên các hoạt động văn hoá truyền thống được trình diễn một cách thiếu tự nhiên hoặc chuyên nghiệp hoặc mang ra làm trò cười cho du khách. Các nghề truyền thống đôi khi bị lãng quên, nhất là giới trẻ hiện nay ngày càng chối bỏ truyền thống và thay đổi cách sống theo mốt du khách.

2.1.4.2. Các nguồn du lịch tác động tới môi trường.

Nguồn tác động đến môi trường gồm toàn bộ các sự việc hiện tượng, hoạt động trong dự án và những hoạt động khác liên quan đến dự án. Chúng có khả năng tạo nên những tác động đến môi trường và thường bao gồm 4 nhóm yếu tố sau:

· Các nguồn tác động của dự kiến bố trí các công trình xây dựng trong 

dự án phát triển du lịch:

·  Xây dựng khách sạn;

·  Xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch (trung tâm thể thao, bến tàu thuyền, công viên giải trí...).

·  Các công trình đặc thù riêng cho mỗi nội dung dự án phát triển du lịch cụ thể (thể thao, tắm biển, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học, sinh thái, mạo hiểm...).

· Các nguồn tác động đầu vào của dự án phát triển du lịch:

·  Hoạt động cải tạo và nâng cấp hoặc xây mới các cơ sở hạ tầng, cở sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch (đường giao thông, hệ thống cung cấp nước và năng lượng, hệ thống thu gom và xử lý chất thải...).

·  Các hoạt động khai thác vật liệu và hoạt động xây dựng của công nhân;

·  Các hoạt động dịch vụ (vận chuyển, bưu chính viễn thông, y tế ,bảo hiểm...).

· Nguồn tác động trong giai đoạn phát triển của dự án:

·  Lập quy hoạch và chuẩn bị mặt bằng (di dân, san ủi...);

·  Thực hiện quy hoạch: đầu tư xây dựng, xây lắp...;

·  Các hoạt dộng du lịch sau xây dựng: thể thao, tắm biển, thăm vườn quốc gia, khu bảo tồn, các hoạt động dịch vụ du lịch, các hoạt động dịch vụ du lịch, các hoạt động quản lý, các chương trình hoạt động khác...

· Các động đầu ra của dự án:

·  Tải lượng ô nhiễm từ các cơ sở dịch vụ du lịch;

·  Các nguồn nước đã bị ô nhiễm (nước thải, nước biển, nước hồ);

·  Chất thải từ các phương tiện vui chơi giải trí, dịch vụ vận tải bộ, thuỷ, hàng không...làm ảnh hưởng đến môi trường không khí và môi trường nước, đất và các hệ sinh thái.

2.1.4.3.Các tác động tiềm năng của dự án phát triển du lịch.

Những tác động môi trường của dự án du lịch được xem xét qua hai giai đoạn: giai đoạn quy hoạch, chuẩn bị địa điểm và giai đoạn hoạt động của dự án. Giai đoạn đầu dừng lại sau khi xây dựng xong các hạng mục công trình theo quy hoạch trong khuôn khổ dự án, giai đoạn sau bắt đầu từ khâu khai thác quản lý dự án.

Theo EIA các tác động tiềm năng của một dự án phát triển du lịch gồm:

Những tác động trong quá trình chuẩn bị cho hoạt động của dự án (được coi như những tác động tạm thời) như:

·  Ảnh hưởng đến cơ cấu sử dụng đất và cảnh quan của khu vực do các hoạt động chuẩn bị mặt bằng cho dự án, đặc biệt là các khu vực đất ngập nước, rừng nhiệt đới;

·  Làm tăng mức độ ô nhiễm không khí (tiếng ồn, bụi do các hoạt động chuẩn bị mặt bằng...) ô nhiễm nước (nước mặt bị ô nhiễm do các chất thải và phế liệu xây dựng...) và ô nhiễm đất (bị xói mòn và thay đổi cấu trúc do đào bới chuẩn bị xây dựng)

·  Huỷ hoại các bãi cát ven biển do khai thác cho mục đích xây dựng

·  Phá huỷ các rạn san hô do khai thác làm vật liệu xây dựng hoặc do tác động của vận tải thuỷ;

·  Phá huỷ các hệ sinh thái thực vật do các hoạt động chuẩn bị mặt bằng xây dựng, ảnh hưởng tới các hệ động vật do bị mất nơi cư trú hoặc tiếng ồn ảnh hưởng đến các tập quán sinh sống.

·  Kinh tế xã hội bị xáo trộn, văn hoá truyền thống bị ảnh hưởng, vệ sinh y tế cộng đồng bị ảnh hưởng.

Những tác động do quá trình hoạt động của dự án (được xem như những tác động lâu dài) :

·  Lưu lượng nước mặt và dung lượng nước ngầm bị thay đổi

·  Ô nhiễm nước do chất thải.

·  Thay đổi điều kiện vi khí hậu và những ô nhiễm không khí kèm theo;
·  Thay đổi cấu trúc địa tầng của khu vực;

·  Thay đổi thành phần hệ sinh thái tự nhiên

·  Làm mất đi nơi sống và những điều kiện để duy trì sự sống của các hệ sinh thái do các hoạt động thể thao, săn bắn, câu cá...;

·  Làm tổn hại đến đa dạng sinh học do khai thác quá mức để phục vụ nhu cầu của khách;

·  Ngoài ra còn có những tác động khác tới môi trường kinh tế xã hội khác.

2.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52/2005 QH11 ngày 29/11/2005.

- Luật du lịch của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 44/2005 QH11 ngày 14/6/2005.

-  Luật đa dạng sinh học của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 20/2008 QH12 ngày 13/11/2008.

- Luật bảo vệ và phát triển rừng của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004 QH11 ngày 03/12/2004.

- Nghị định 80/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định 81/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 của chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 32/2006/NĐ – CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Phần 3
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường tại khu du lịch Sa Pa tỉnh Lào Cai

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

Khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

Địa điểm: huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thời gian: từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 05 năm 2012

3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Đánh giá hiện trạng du lịch khu du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Điều tra, khảo sát ý kiến của người dân địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và du khách.

- Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa, tài nguyên bằng cách điều tra thu thập các số liệu ở cơ quan như: Phòng TN&MT, phòng văn hóa, phòng kinh tế, Xí nghiệp môi trường đô thị Sa Pa ban quản lý VQG Hoàng Liên...

- Phương pháp xử lý số liệu

+ Phương pháp tổng hợp số liệu phiếu câu hỏi bằng phần mềm EXEL

+ Sau khi tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu đã điều tra đưa ra kết quả nghiên cứu.

- Phương pháp điều tra qua mẫu câu hỏi

Để thu được kết quả đầy đủ, chính xác theo nội dung và mục tiêu mà chuyên đề đặt ra trong thời gian quy định tôi đã chọn phương pháp điều tra, phỏng vấn tham dò ý kiến của khách du lịch. Từ những ý kiến đó giúp chúng ta thấy rõ được chất lượng môi trường và đưa ra giải pháp giúp phát triển du lịch bền vững. Tổng số thu được 30 phiếu của khách du lịch.

+ Trước khi điều tra chi tiết, lên kế hoạch và xác định địa điểm điều tra.

+ Tại mỗi điểm điều tra áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các đối tượng: du khách và người dân địa phương.

- Phương pháp thống kê, phân tích và đánh giá.

Phần 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG KHU DU LỊCH SA PA

4.1.1. Giới thiệu khái quát về khu du lịch Sa Pa

4.1.1.1. Lịch sử hình thành khu du lịch Sa Pa

Thời phong kiến, địa phận Sa Pa ngày nay thuộc Châu Thủy Vĩ, phủ Quy Hóa, tỉnh Hưng Hóa. Đến thời Minh Mạng – nhà Nguyễn Châu Thủy Vĩ được chia thành nhiều tông, địa phận Sa Pa được tách ra thành tông Hướng Vinh bao gồm 15 làng.

Ngày 12/07/1907 tỉnh Lào Cai được thành lập, Sa Pa được hình thành gồm 2 xã Bình Lư và Hướng Vinh, những năm 30 của thế kỷ XX, Sa Pa đổi thành hạt bao gồm 37 làng một phố với 1020 hộ dân. Ngày 09/03/1944, thông sứ Bắc Kỳ đã ra Nghị định thành lập Châu Sa Pa bao gồm 2 xã Mường Hoa và Hướng Vinh và khối phố Xuân Viên (Thị trấn Sa Pa ngày nay)

Năm 1978 Sa Pa được chia thành 3 xã: Sa Pa Chung, Mường Bo và Kim Hoa, năm 1954 hòa bình lập lại, Sa Pa sắp xếp lại đơn vị hành chính thành 17 xã và 1 thị trấn và đến nay Sa Pa vẫn giữ ổn định 18 đơn vị hành chính này.

Sau khi chiếm được Sa Pa vào năm 1887, thực dân Pháp thực hiện mở mang Hùng Hồ - Sa Pa xưa thành nơi nghỉ mát, họ đưa một số chủ thầu người Pháp như  Hautefeuille, Lapiques, Anvaro cùng với lực lượng công binh Pháp và công nhân người Việt khai thác vật liệu xây dựng, đá, gỗ, cát… Huy động hàng ngàn thợ từ miền xuôi, hàng vạn lượt người dân địa phương đi phu và tù nhân ở nhà tù Sa pa tham gia xây dựng. Đến năm 1915, đã có hai nhà nghỉ mát đầu tiên làm bằng gỗ do nhà chủ thầu Hautefeuille xây dựng. Sau đó là ba khách sạn lớn: Metropon, Pansipan, Hotel Đuy xang và hàng trăm biệt thự khác cũng được dựng lên phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của người Pháp. 

Khi khu nghỉ mát được hình thành, cơ sở hạ tầng cũng được Pháp xây dựng. Đến năm 1925 xây dựng trạm thủy điện Cát Cát, năm 1930 rải nhựa đường nội và thi công dường Lào Cai – Sa Pa, hệ thống cung cấp nước sạch được xây dựng phục vụ cho khu vực thị trấn đồng thời cũng hình thành khu dân cư thị trấn Sa Pa ngoài người Việt còn có người Hoa, người Pháp, sau đó hình thành các tên phố như: Phố Khách, An Nam, Xuân Viên.

Đến năm 1943 Sa Pa đã có khoảng 200 ngôi biệt thự và nhà do Pháp xây dựng, các vườn hoa, sân chơi, đồn điền cũng như các điểm du lịch như Hang đá, Thác bạc, Cầu mây... Tuy nhiên các biệt thự nghỉ mát, khách sạn và công sở đó không còn đến ngày nay vì hầu hết các công trình đó đã bị phá hủy theo chủ chương tiêu thổ kháng chiến năm 1947 và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.

Năm 1954 hòa bình được lập lại miền Bắc, Sa Pa trở thành điểm nghỉ dưỡng của tất cả các tàng lớp nhân dân lao động, nhưng Sa Pa chỉ thực sự mở cửa trở lại với khách du lịch quốc tế vào năm 1992. Trong năm 1992, do cơ sở vật chất còn hạn chế, Sa Pa chỉ đón được khoảng 1000 khách du lịch. Nhưng cũng từ đó du lịch Sa Pa ngày càng phát triển, năm 2007 Sa Pa đã có gần 150 khách sạn và nhà nghỉ, trong đó có những khách sạn đạt hai sao và ba sao. Những cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe... Không ngừng được cải tạo và nâng cấp đáp ứng nhu cầu không những của người dân bản địa mà còn cho hàng trăm du khách. Chỉ tính riêng năm 2007 Sa Pa đã đón được 350.000 lượt khách tới thăm quan. Hiện nay du lịch Sa Pa đang theo hướng văn minh và bền vững có tốc độ phát triển trung bình 20 – 30 % năm.

4.1.1.2. Tiềm năng du lịch của khu da lịch Sa Pa

Sa Pa có độ cao 1.500m so với mực nước biển, nằm ở sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Khí hậu của Sa Pa mát mẻ quanh năm, mùa đông nhiều ngày trời lạnh, có tuyết rơi. Sa Pa có đủ các loài thực vật, sản vật của miền nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới( pơmu, samu, thông có gai, đào, lê, mận...). Đây cũng là nơi thích hợp cho ươm trồng các loại rau hoa ôn đới. Sa Pa có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp như thác Bạc, động Thủy Cung, hang Gió, Cổng Trời, rừng Trúc... Nơi đây cũng có nhiều công trình hấp dẫn du khách như cầu Mây, các biệt thự, nhà thờ cổ kính, đài vật lý địa cầu...

Sa Pa là nơi cư trú của đồng bào dân tộc H’Mông, Dao, có nhiều ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên đỉnh núi, có nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng.

Với sự phong phú, đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa. Sa Pa có nhiều điểm tham quan, hấp dẫn du khách, có thể tổ chức phát triển nhiều loại hình du lịch độc đáo: leo núi, tham quan nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hóa các dân tộc...


Một số điểm đến của khu du lịch Sa Pa:

· Khu di tích Hàm Rồng

Khu di lịch Hàm Rồng nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 0,6km, trên dãy núi có hình con rồng, cao gần 2.000m so với mực nước biển. Núi Hàm Rồng được dệt nên câu chuyện huyền thoại về việc lập địa của ba anh em rồng và các loại động vật từ thồi hồng hoang. Để lên được đỉnh Hàm Rồng, du khách phải đi qua những khối núi hình cổng trời. Từ đỉnh núi Hàm Rồng có thể quan sát thấy toàn cảnh thị trấn Sa Pa thơ mộng và rừng núi mênh mông kỳ vĩ. Đầu thế kỷ XX người Pháp đã trồng, bảo tồn nhiều loại cây, loại hoa trên khu du lịch này. Ngày nay, Hàm Rồng vẫn là thế giới của nhiều loài hoa đẹp, là khu du lịch hấp dẫn du khách tham quan.

· Thác Bạc – Cầu Mây

Thác Bạc cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km. Thác cao hàng trăm mét đổ từ đỉnh núi xuống, tung bọt trắng xóa như những bông hoa trắng nên được gọi là thác Bạc. Thác ở gần đường quốc lộ, thuận tiện cho việc tham quan của du khách.

Cách Sa Pa khoảng 13km là chiếc cầu được tết bằng mây, bắc qua sông Mường Hoa nên được gọi là Cầu Mây. Với những sợi đan mềm mại, vững chắc, buộc vào trụ cầu là cây cổ thụ... Khi đi qua, cây cầu đung đưa, du khách như được thử cảm giác mạo hiểm. Cây cầu thể hiện nghệ thuật đan may khéo léo của đồng bào H’Mông ở đây.

· Chợ Sa Pa

Chợ Sa Pa nhỏ nhắn với lối đi nhỏ, được người Pháp quy hoạch, xây dựng từ đầu thế kỷ XX. Đồng bào các dân tộc ít người như người H’Mông, người Dao từ các bản làng xa xôi xuống núi về đây chơi chợ, chơi phố, trao đổi hàng hóa vào tối thứ 7 hàng tuần. Vì vậy chợ Sa Pa được gọi là chợ phiên.

Các mặt hàng được mua bán ở chợ rất phong phú gồm các sản phẩm như lâm sản, các sản phẩm dệt thổ cẩm, nông sản... do đồng bào sản xuất, hái lượm.

Vì ở xa chợ, thường đi một ngày đường mới tới chợ, nên người đi chợ thường ở lại đêm, để cho thời gian trôi nhanh, họ tìm gặp người quen, cùng nhau trò chuyện, hát giao duyên, thổi khèn, thổi sáo, tâm giao. Nhiều đôi trai gái qua những phiên chợ, gặp nhau, mến nhau đã trở thành bạn đời trăm năm.

Văn hóa chợ của đồng bào dân tộc ở đây đã có từ xa xưa, đến nay vẫn được duy trì, gìn giữ. Chợ Sa Pa là nơi hấp dẫn khách du lịch tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số.

·  Hang động Tả Phìn

Hang động Tả Phìn nằm trong dãy núi cách thị trấn Sa Pa 12km về hướng đông bắc. Cửa hang rộng 3m, cao khoảng 5m, có lối đi xuống lòng núi. Hang động ở sau xuống so với của 30m.

Trong hang có nhiều tảng đá lớn, nhũ đá và nhiều hình dạng kỳ thú như thiếu phụ bồng con, các nàng tiên, mâm xôi... Là những tác phẩm tuyệt tác của tạo hóa.

· Gần động Tả Phìn có bản Tả Phìn, nơi có người H’Mông và người Dao cư trú. Du khách sau khi tham quan hang động Tả Phìn. Có thể ghé qua tham bản để tìm hiểu về phong tục tập quán, những giá trị văn hóa của họ.

·  VQG Hoàng liên

VQG Hoàng Liên được thành lập theo công văn số 1678/BNN – KL ngày 24/6/2002 của UBND tỉnh Lào Cai. Ngày 12/07/2002 Thủ tướng chính phủ quyết định chuyển từ khu bảo tồn thiên nhiên thành VQG Hoàng Liên, chịu sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Cục kiểm lâm Lào Cai.

Vị trí địa lý VQG nằm trong tọa độ địa lý từ 22007’ đến 22023’ vĩ độ Bắc, từ 1030 đến 1040 kinh độ Đông.

VQG Hoàng Liên nằm trên địa bàn các xã San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Sìn Hồ thuộc huyện Sa Pa và một phần các xã Mường Khoa, Tân Thuộc, huyện Than Uyên.

Về ranh giới: phía đông giáp xã Tả Phời (thị xã Cam Đường), Thanh Kim, Thanh Phú, Nậm Cang (huyện Sa Pa), xã Nậm Xé (Huyện Văn Bàn), phía tây giáp huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, phía nam giáp các xã Hố Mít, Pắc Nậm Cần (Than Uyên), phía bắc giáp các xã Tả Phìn, Bản Khoang, Chung Chải (huyện Sa Pa).

Diện tích vùng đệm của VQG Hoàng Liên là 88.724 ha gồm thị trấn Sa Pa, các xã Sa Pả, Lao Chải, Hầu Thào, Sử Pán, Bản Hồ, Nậm Cang (huyện Sa Pa), xã Nam Xé (huyện Văn Bàn), xã Hố Mít, Mường Khoa (huyện Than Uyên) và các xã Bản Bo, Bình Lư (huyện Phong Thổ - Lai Châu) 

Mục tiêu của VQG Hoàng Liên: Bảo vệ HST núi cao thuộc hệ thống núi Hoàng Liên, với kiểu sinh thái đặc trưng á nhiệt đới. Bảo vệ sự đa dạng sinh học với nhiều loại động vật thực vật hoang dã, quý hiếm, đặc hữu. Phục hồi các hệ sinh thái rừng và cảnh quan, tạo điều kiện cho các loài động vật tồn tại và phát triển. Đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng.

4.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch của khu du lịch Sa Pa

4.1.2.1. Điều kiện tự nhiên khu du lịch Sa Pa

a. Vị trí địa lý

Sa Pa là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, cách trung tâm tỉnh 37km về phía Tây.

Phía Bắc giáp huyện Bát Xát

Phía Nam giáp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Phía Tây giáp huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Phía Đông giáp thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng

Huyện Sa Pa được chia thành 18 đơn vị hành chính, gồm 17 xã và 1 thị trấn với dân số gần 50.000 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc anh em cũng sinh sống trong đó người Mông chiếm đa số (52%), còn lại là các dân tộc như: Dao, Tày, Dáy, Sa Phó và Kinh. Dân số trong độ tuổi lao động là 22.601 người, lao động trong kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 80%. Sa Pa là cửa ngõ của hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc, vị trí địa lý tạo cho Sa Pa có điều kiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu buôn bán với các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực đồng bằng Sông Hồng. 

b. Điều kiện khí hậu

Sa Pa nằm sát chí tuyến trong vành đai Á nhiệt đới Bắc bán cầu, có khí hậu ôn đới lạnh với hai mùa điển hình. Mùa hè mát mẻ, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, mùa đông lạnh giá, ít mưa kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau .

Do ảnh hưởng của các yếu tố địa hình, địa mạo phức tạp, bị chia cắt mạnh và với vị trí địa lý đặc biệt nên khí hậu Sa Pa có các đặc trưng cơ bản sau:

* Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm là 15,40 C, nhiệt độ trung bình từ 18 - 200 C vào tháng mùa hè, vào các tháng mùa đông 10 - 120 C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 330 C vào tháng 4, ở các vùng thấp. Nhiệt độ xuống thấp nhất từ tháng 2 năm sau, thấp nhất vào tháng 1 là 00 C (cá biệt có những năm xuống tới -3,20 C). Tổng tích ôn trong năm từ 7.500 - 7.8000 C. Tuy nhiên do đặc điểm địa hình của các khu vực khác nhau nên tạo ra các vùng sinh thái khác nhau và có nhiệt độ khác nhau trong cùng một thời điểm.

* Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình hàng năm của Sa Pa biến động trong khoảng 1.400 - 1.460 giờ. Số ngày nắng không đều giữa các tháng, mùa hè số giờ nắng nhiều, tháng 4 hàng năm từ 180 - 200 giờ, tháng 10 số giờ nắng ít nhất, khoảng 30 - 40 giờ.

* Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối bình quân hàng năm từ 85 - 90 %, độ ẩm thấp nhất vào tháng 4 khoảng 65 % - 70 %. Do sương mù nhiều, càng lên cao càng dày đặc, đặc biệt trong những thung lũng kín và khuất gió khí hậu ẩm ướt hơn các khu vực khác.

* Lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 2.762 mm, cao nhất 3.484 mm và phân bố không đều qua các tháng; mưa cũng phụ thuộc vào địa hình từng khu vực, càng lên cao mưa càng lớn. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm khoảng 80 % lượng mưa cả năm. Các tháng ít mưa có lượng mưa trung bình từ 50 - 100 mm/tháng. Mưa đá hay xảy ra vào các tháng 2, 3,4 và không thường xuyên trong các năm.

* Gió: Sa Pa có hai hướng gió chính và được phân bố theo hai mùa, mùa hè có gió Tây và Tây Bắc, mùa đông có gió Bắc và Đông Bắc. Với địa hình đồi núi phức tạp và nằm sâu trong lục địa, Sa Pa ít chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa mà chủ yếu là gió địa hình diễn ra cục bộ theo từng khu vực, tốc độ gió trung bình đạt 2,2 m/s, mạnh nhất có thể lên tới 19,7 m/s. Ngoài ra huyện Sa Pa còn chịu ảnh hưởng của gió Ô Quí Hồ (gió địa phương) cũng rất khô nóng, thường xuất hiện vào các tháng 2, 3, 4.

* Giông: Hay gặp vào mùa hè, sau mỗi cơn giông thường có mưa to kéo theo lũ nguồn, lũ quét ở những khu vực có địa hình cao, dốc.

* Sương: Sương mù thường xuất hiện phổ biến trong năm, đặc biệt vào mùa đông một số nơi có mức độ rất dày. Trong các đợt rét đậm, ở những vùng núi cao và thung lũng kín gió còn có cả sương muối, băng giá, tuyết. mỗi đợt kéo dài 2 - 3 ngày, gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông, lâm nghiệp.

Do địa hình cao, chia cắt phức tạp, phía Tây và Tây Nam được dãy Hoàng Liên Sơn bao bọc, khí hậu Sa Pa có những nét điển hình riêng và phân chia thành hai vùng khí hậu là vùng cao và vùng thấp, tạo nên sự đa dạng về sản xuất nông lâm nghiệp. Khí hậu Sa Pa mát mẻ và trong lành là nơi nghỉ mát lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên các hiện tượng tuyết rơi, băng giá, mưa đá, sương muối cũng ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

c. Điều kiện về thủy văn

Sa Pa có mạng lưới sông suối khá dày, bình quân khoảng 0,7 -1,0 km/km2 , với hai hệ thống suối chính là hệ thống suối Đum và hệ thống suối Bo.

- Hệ thống suối Đum có tổng chiều dàu khoảng 50 km, bắt nguồn từ vùng núi cao phía Bắc dãy Hoàng Liên Sơn được phân thành hai nhánh chính và phân bố ở hầu hết các xã phía Bắc và Đông Bắc gồm các xã Sa Pả, Trung Chải, Tả Phìn với tổng diện tích lưu vực khoản 156 km2 .

- Hệ thống suối Bo có chiều dài khoảng 80 km, bắt nguồn từ các núi cao phía Nam dãy Hoàng Liên Sơn với diện tích lưu vực khoảng 578 km2 chạy dọc theo sườn phía Tây và Tây Nam của dãy Hoàng Liên Sơn gồm các xã San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ, Nậm Sài, Thanh Phú, Hầu Thào, Thanh Kim và Bản Phùng.

Các suối hầu hết có lòng hẹp, dốc, thác ghềnh nhiều, lưu lượng nước thất thường và biến đổi theo mùa, mùa mưa thường có lũ lớn với dòng chảy khá mạnh (suối Bo 989 m/s) dễ gây nên các hiện tượng lũ ống, lũ quét, nhất là đối với vùng thấp. Mùa khô các suối thường cạn.
d. Đặc điểm về thực vật
Hệ thực vật: Phần lớn thực vật ở VQG Hoàng Liên ở độ cao dưới 2.400m đã bị suy thoái do hoạt động khai thác gỗ hoặc đốt nương, làm rẫy. Vì vậy đã xuất hiện các HST: Rừng thứ sinh được phục hồi sau nương rẫy và nơi khai thác gỗ quá mức, gặp nhiều ở độ cao từ 1.000 – 2.000m và trảng cây bụi ở độ cao dưới 2.500m.

Theo điều tra của WWF, hệ thực vật trong vườn có 2.024 loài thuộc 679 chi thuộc 7 nhóm, chiếm 25% các loại đặc hữu tại Việt Nam trong đó có 66 loài có trong sách đỏ Việt Nam, 32 loài quý hiếm, 11 loài có nguy cơ tuyệt chủng như bách xanh, thiết sam, thông tre, thông đỏ, đinh tùng, dẻ tùng...Trong đó có 7 loài thuộc ngành hạt trần trong 27 loài của cả nước được ghi vào Sách đỏ. Các loài quý hiếm có 2 loài của chi Taxus tìm thấy ở Fanxipăng, ngoài ra còn có các loài quý hiếm khác như pơ mu, lãnh sam, liên lý, phong lan, ở đây có nhiều loại rêu.

 Đây là kho tàng gen cây rừng quý hiếm bậc nhất Việt Nam

Có 3 loại gỗ cực kỳ quý hiếm của thế giới là: Bách xanh (còn 10 cá thể), thông đỏ (3 cá thể) và Vân sam Hoàng liên (Sam lạnh).

Có tới trên 700 loài cây được dùng làm thuốc, trong đó có những cây dược liệu được khai thác và đưa vào sử dụng từ lâu như: thiên niên kiện, đương quy, thục địa, đỗ trọng, hoàng liên chân chim, đỗ quên, kim giao, thảo quả... Đó là chưa kể còn trên 2.500 loài thực vật đã lấy được tiêu bản nhưng chưa xác định được tên họ của cây.

Hoa phong lan: quần thể phong lan được đánh giá phong phú nhất nước với gần 300/ 630 loài phong lan của Việt Nam.

Hoa đỗ quyên: có 36 loài, là nơi duy nhất ở Việt Nam có nguồn gen đỗ quyên tự nhiên, phong phú nhiều màu sắc như: đỗ quyên phớt hồng, đỗ quyên hoa trắng, đỗ quyên hoa phớt tím. Đặc biệt có hoa đỗ quyên vàng khác với đỗ quyên khác là không mọc ở đất mà sống phụ sinh trên các chạc, cành của cây cổ thụ to, nhiều rêu, thường nở hoa từ tháng hai đến tháng tư hàng năm.

Động vật: Theo Quỹ quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sa Pa có 66 loài thú trong đó có 16 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam, bên cạnh những loài quên thuộc như sóc bay, mèo rừng, sơn rừng, vượn đen tuyền, hồng hoàng, cheo cheo, vọc bạc má.

Có 347 loài chim trong đó có những loài quý hiếm như đại bàng đốm to, trĩ mào đỏ, chim hét mỏ vàng.

Một số loài thú nhỏ như sóc đen, sóc chuột lớn,bò sát,  lưỡng cư có 41 loài, bò sát với 61 – là nơi bảo tồn nguồn gen của một nửa loài ếch nhái có ở Việt Nam, trong đó có loài ếch gai rất hiếm  vừa được phát hiện.

e. Đặc điểm thổ nhưỡng

Theo kết quả điều tra, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 1960 và đánh giá bổ sung năm 1994 (trừ diện tích mặt nước, núi đá, đất chuyên dùng và khoảng 203 ha đất ở không điều tra), cho thấy huyện Sa Pa có 6 nhóm đất chính :

- Nhóm đất mùn Alit trên núi cao (HA): Có diện tích 12.060 ha, chiếm 17,77% diện tích tự nhiên. Đất được hình thành trên độ cao 1700 m - 2800m, phân bố hầu hết ở các đỉnh núi cao, có nguồn gốc phát sinh từ nhiều loại đá mẹ khác nhau. Thích nghi với các loại cây lâm nghiệp, cây đặc sản, cây dược liệu và cây lương thực, thực phẩm có giá trị.

- Nhóm đất mùn thô than bùn trên núi cao (HT): Diện tích 126 ha chiếm 0,18% diên tích tự nhiên, phân bố ở đỉnh cao 2.800 - 3.143 m của đỉnh Phan Xi Păng. Trong điều kiện khí hậu lạnh quanh năm rét khô, mùa đông có băng giá, vì vậy đất mang tính ôn đới khá rõ.

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao từ 700 - 1.700 m (HF): Diện tích 44.300 ha chiếm 65,28 % diện tích tự nhiên, đá mẹ chủ yếu là đá Granit thuộc nhóm đá, tầng đất trung bình 70 - 100 cm, thích hợp với nhiều loại cây trồng lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lương thực, rau màu.

- Nhóm đất Fe ralit đỏ vàng trên núi thấp và trung bình (F): Phân bố ở độ cao 400 - 700 m, diện tích 3.533 ha, chiếm 5,21 % diện tích tự nhiên.

- Nhóm đất Feralit đỏ vàng bị biến đổi do trồng lúa nước (FL): Diện tích 1.065 ha chiếm 1,57 % diện tích tự nhiên, đất được hình thành trong quá trình canh tác lúa nước lâu đời, phân phố giải rác khắp nơi trong huyện

- Nhóm đất thung lũng và sản phẩm dốc tụ (D): Diện tích 862 ha, chiếm 1,27 % diện tích tự nhiên

Bảng 4.1: Cơ cấu các loại đất chính tại khu du lịch Sa Pa

	TT
	Các loại đất chính
	Tổng (ha)
	Tỷ lệ %

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	68329.09
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	51399.44
	75,22

	1.1.
	Đất sản xuất nông nghiệp
	5723.45
	8,38

	1.1.1.
	Đất trồng cây hàng năm
	4936.07
	7,22

	1.1.2.
	Đất trồng cây lâu năm
	787.38
	1,15

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	45598.68
	66,73

	1.2.1. 
	Đất rừng sản xuất
	6930.29
	10,14

	1.2.2.
	Đất rừng phòng hộ
	18264.65
	26,73

	1.2.3.
	Đất rừng đặc dụng
	20403.74
	29,86

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	32.28
	0,04

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	45.03
	6,59

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2111.93
	3,09

	3
	Đất chưa sử dụng
	14817.72
	21,69


(Nguồn : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa)

Qua bảng cho ta thấy:

Diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn (66,73%), tạo điều kiện cho các loài sinh vật sống và phát triển làm cho cảnh sắc thiên nhiên Sa Pa thêm phong phú và không khí lúc nào cũng trong lành. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp (8,38) chủ yếu là phát triển các loại rau đặc sản (Su su, ngồng su hào...), hoa và các loại cây dược phẩm.

4.1.2.2. Tài nguyên du lịch khu du lịch Sa Pa

a. Tài nguyên du lịch tự nhiên

Khu du lịch Sa Pa thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là một thị trấn nghỉ mát đẹp và thơ mộng nằm ở độ cao trung bình từ 1.500m - 1.800m so với mực nước biển, cách Hà Nội khoảng 400 km về phía Tây Bắc và cách biên giới Việt - Trung 40 km. Sa Pa nằm ở sườn phía Đông của dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc phần cuối của dải Hymalaya với những đặc tính riêng biệt. 
Trong địa phận huyện Sa Pa có đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất Đông Dương cách mực nước biển 3.143m. Phía Tây của huyện có Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên Sơn đã được xây dựng từ năm 1994 nhằm gìn giữ phần rừng còn lại trên triền núi Phan Xi Păng. Sa Pa được thành lập từ năm 1918 với mục đích là nơi du lịch nghỉ dưỡng và là nơi để người dân tộc thiểu số tiến hành các hoạt động giao lưu văn hoá và hàng hoá.

Nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển nên Sa Pa có khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm từ 15ºC đến 18ºC, nhiều khi xuống dưới 0ºC và có năm có tuyết rơi.

Cũng do đặc điểm về vị trí địa lý và khí hậu này nên hệ động thực vật trong vùng rất phong phú và điển hình với khoảng trên 100 loài động vật, trong đó có nhiều loài được ghi trong "Sách Đỏ của Việt Nam" như Báo mây (Neofellis Negulosa), Báo lông đen (Panthera Pardus), Hổ đen (Panthera Tigris)… nhiều loài chim đặc hữu ở Đông Nam Á như chim Cu rốc đít đỏ (Megalaima Lagrandieri), chim Sẻ cổ đỏ (Spizixos Semitorques), chim Bulbul màu hạt dẻ (Hypsispetes Castanotus)… các rừng thông gai (hay Sa mu), Pơ mu, nhiều loại cây thuộc họ Đỗ quyên và Phong lan...

Sa Pa là nơi có nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn khách du lịch với những cánh rừng Sa mu xanh ngát xen những biệt thự, nhà thờ cổ kính mang nhiều dáng dấp của các thành phố Châu Âu, các thác nước, hang động, làng bản dân tộc...

b. Tài nguyên du lịch nhân văn khu du lịch Sa Pa

Đây là nơi sinh sống lâu đời của 6 dân tộc: Kinh, H'Mông, Dao, Tày, Dáy và Xá Phó với nhiều di tích, lễ hội, phong tục tập quán, kiến thức bản địa, và các hoạt động văn hoá nghệ thuật dân gian đặc sắc, tiêu biểu là Chợ Văn hoá - Giao duyên Sa Pa (chợ Tình). Bên cạnh đó, ở Sa Pa còn có Bãi đá cổ nằm trong thung lũng Mường Hoa rộng 3 km2 với khoảng trên 200 hòn đá kích thước khác nhau được chạm khắc nhiều hình vẽ tả thực, hoa văn, dấu hiệu của chữ viết cho đến nay vẫn chưa được giải mã. Di tích này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và được đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.


Nét đặc biệt về tài nguyên nhân văn nơi đây:

·  Nghề thêu thổ cẩm


Thêu thổ cẩm là một loại nghề truyền thống, gắn với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc ở Lào Cai nói chung và xã Lao Chải nói riêng. Các sản phẩm từ nghề dệt, thêu thổ cẩm chủ yếu do đồng bào sản xuất, để phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình. Trong những năm gần đây, khi hoạt động kinh doanh của ngành du lịch phát triển, nhu cầu về sử dụng và tiêu dùng của khách du lịch đối với mặt hàng thổ cẩm sản xuất bằng phương pháp thủ công ngày một lớn. Thổ cẩm trở thành món quà không thể thiếu được cho mỗi du khách sau mỗi lần đặt chân tới những miền đất của Lào Cai. Từ đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm được phục hồi và phát triển tương đối nhanh, với hàng chục ngàn mét vải thổ cẩm được sản xuất mỗi năm. Các mẫu mã được lấy cảm hứng từ cuộc sống và cách điệu tạo nên những sản phẩm công phu, giàu tính sáng tạo, với những họa tiết trong sáng, gần gũi với thiên nhiên, đời sống người dân bản địa, đó là hoa lá, chim muông, cây cỏ, trời mây. Bằng các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, như sợi bông, sợi lanh, lá trầu, củ nghệ, lá cơm xôi, cỏ phạy… qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ tinh tế của người phụ nữ đã thêu, dệt nên những tấm vải đủ màu sắc, hoa văn mang đậm giá trị bản sắc dân tộc. Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường, sản phẩm được làm từ thổ cẩm cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn với những chiếc ba lô, túi khoác du lịch, những chiếc khăn tay, ví đựng tiền, túi xách tay, bao gối và các tấm áo choàng thổ cẩm… đủ sắc màu rực rỡ.

·  Lễ hội Gầu-Tào của đồng bào dân tộc H’mông ở Lao Chải


Khi hoa đào nở thắm hồng sườn núi Hoàng Liên, hoa mận trắng xoá rừng biên giới, người Mông ở Lao Chải lại tấp nập mở hội Gầu Tào - lễ hội tìm người yêu.


Gầu Tào trong tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, tiếng Quan Hoả là “Sải Sán” - tức đạp núi. Nếu như người Dao đỏ có chợ tình để trai gái tâm tình tìm người yêu thì người Mông có hội “Gầu Tào” giúp trai gái nên duyên vợ chồng. 


Gầu Tào là lễ hội truyền thống của người Mông, được tổ chức theo hình thức luân phiên. Hằng năm người Mông đều họp và chọn một gia đình trong cộng đồng chịu trách nhiệm đứng gia tổ chức. Được thay mặt cộng đồng người Mông tổ chức hội Gầu Tào là một niềm vinh dự lớn của bất cứ gia đình dòng họ nào trong làng bản.

4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội

4.1.3.1. Điều kiện xã hội 

- Công tác văn hoá, Thể thao, Thông tin tuyên truyền: Trong năm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ tuyên truyền, cổ vũ nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng các ngày lễ lớn. Các nhiệm vụ về công tác văn hoá được triển khai sâu rộng tới các xã, thị trấn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được nhân dân tích cực hưởng ứng, các đề án: Chống tảo hôn, Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay tiếp tục được triển khai. Năm 2009 có 45 thôn bản được công nhận làng bản văn hóa, 5.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa = 100% KH, tăng 200 hộ so với năm 2010. Công tác truyền thanh, tiếp phát sóng truyền hình đã có những đổi mới nhất định và đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân

- Công tác Giáo dục - Đào tạo: Trong năm 2011 đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, các giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nhiệt tình bám trường, bám lớp, yên tâm công tác. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS ở 18/18 xã. Trong năm có 05 trường học được công nhận đạt chuẩn QG, nâng tổng số trường đạt chuẩn của toàn huyện là 9 trường. Năm học 2010-2011 toàn huyện có 69 trường với trên 14 nghìn học sinh. Tỷ lệ duy trì số lượng học sinh đạt trên 97%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 98 %, Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 66,5% tăng 8,6 % so với năm học 2007-2008.

- Công tác y tế: Thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân: giám sát dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện; tổ chức điều trị, cách ly những bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi, thủy đậu; tổ chức tuyên truyền, thanh, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.  Trong tháng đã khám và chữa bệnh cho 7.837 lượt, điều trị nội trú cho 696. Tiếp tục tuyên truyền về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động nhân dân không sinh con thứ 3 trở lên, cấp phát các phương tiện tránh thai. 

-  Công tác LĐTB& XH: tiến hành điều tra thực trạng sử dụng và nhu cầu lao động khối doanh nghiệp năm 2010; môi trường, điều kiện lao động tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, hoá chất trên địa bàn huyện. Rà soát, chỉnh sửa thông tin sai lệch trên thẻ bảo hiểm y tế cho 627 trường hợp, đề nghị cấp mới 201 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tiếp tục đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở 167, hiện nay đã có 226/229 hộ đã thực hiện việc làm nhà, trong đó có 131 hộ hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “ Thắp nến tri ân”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách… nhân kỷ niệm 63 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2010.

4.1.3.1. Điều kiện tự nhiên

- Về nông, lâm nghiệp:

+ Trồng trọt: Năm 2011 diện tích một số cây trồng trên địa bàn toàn huyện tiếp tục được mở rộng, tỷ lệ các giống cây trồng mới  như lúa, ngô… đưa vào sản xuất tăng lên; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được nhân rộng.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm đạt 3.968/3945 ha = 101%KH, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.740 tấn = 106 %KH (tăng 73 ha và 1.233 tấn so với năm 2008). Các loại cây trồng khác như cây hoa, cây ăn quả, cây rau đậu các loại, cây có củ và cây dược liệu….. đều đạt và vượt chỉ tiêu KH giao. 

+ Chăn nuôi: Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề trong đợt rét đậm, rét hại xuân 2010 nhưng số lượng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện vẫn tăng trưởng mạnh, tổng đàn gia súc là 42.114 con, tổng đàn gia cầm là 92.500 con (tăng 6.321 con gia súc, 5.000 con gia cầm so với năm 2010). Thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đã tiến hành bao vây và dập một số ổ dịch bệnh nhỏ không để lây lan trên diện rộng (dịch tả ở lợn, tụ huyết trùng ở trâu bò…). 

Các mô hình nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đến nay toàn huyện có 05 cơ sở nuôi cá hồi, sản lượng cá nước lạnh toàn huyện năm 2011 ước đạt khoảng 100 tấn, tăng 50 tấn so với năm 2010
+ Lâm nghiệp: Triển khai việc kiểm tra các loại cây giống nhằm chủ động về giống phục vụ công tác trồng rừng năm 2010. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; xây dựng phương án PCCCR giai đoạn 2011 – 2015. Công tác bảo vệ, chăm sóc, trồng rừng kinh tế, rừng cảnh quan và rừng phòng hộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo nên các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác cắm mốc 3 loại rừng đã đạt 100% KH. Trong quý I/2011 do khô hạn kéo dài trên địa bàn huyện nên đã xảy ra 04 vụ cháy rừng làm thiệt hại 18,7 ha. 

 Tình trạng chặt phá, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép có giảm so với năm 2011 nhưng vẫn tiếp tục xảy ra. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm 17 vụ vi phạm (giảm 24 vụ so với CK), với tổng số tiền phạt là: 8.086.000 đồng.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt 17tỷ đồng = 147,83 %KH. Năm 2011 công tác xây dựng cơ bản đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công; tuy nhiên tiến độ thực hiện đầu tư, thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm nhất là các dự án trọng điểm. Giá trị khối lượng thực hiện các công trình khởi công mới năm 2011 đạt thấp. 

Tổng số danh mục công trình xây dựng cơ bản được giao kế hoạch năm 2011 là 348 công trình. Tổng dự toán, quyết toán được duyệt là 293.039 triệu đồng; kế hoạch vốn được giao năm 2011 là 69.459 triệu đồng. Khối lượng thực hiện trong năm là 59.690 triệu đồng đạt 86%KH. Tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn năm 2011 đến ngày 28/12 đạt 82%, luỹ kế từ đầu dự án đạt 83%. 

- Thương mại, dịch vụ: trong năm 2011 các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn huyện diễn ra sôi động, hàng hoá lưu thông trên thị trường phong phú đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và khách du lịch tới địa bàn trong mùa du lịch cao điểm. Hoạt động thương mại mặc dù chịu ảnh hưởng của giá cả tăng cao và những khó khăn do thiên tai gây ra nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân và khách du lịch. Việc cung ứng các mặt hàng chính sách như dầu hoả, muối cho đồng bào các xã luôn kịp thời đảm bảo đúng chế độ quy định. Trong năm giá cả một số mặt hàng như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, các mặt hàng xây dựng…. tăng cao cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

-  Hoạt động du lịch: hoàn thiện Đề án chống chèo kéo, đeo bám khách du lịch bán hàng rong; tiến hành rà soát, kiện toàn lại Đội liên ngành quản lý khách du lịch, xây dựng quy chế hoạt động của đội nhằm tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động dịch vụ du lịch. Trong tháng, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện đạt 23.141 lượt khách, trong đó khách Việt Nam 14.903 lượt, khách nước ngoài là 8.238 lượt. Bán được 26.200 vé thăm quan tại các điểm du lịch huyện quản, doanh thu đạt 268,5 triệu đồng, luỹ kế từ đầu năm đạt 1,284/2 tỷ đồng= 64 % kế hoạch. 

4.1.3.1. Đánh giá chung 
Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa đã tập trung mọi nguồn lực đổi mới cơ cấu kinh tế, quy hoạch lại đô thị, quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư, ổn định sản xuất gắn với quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Nhận thức sâu sắc rằng để bảo vệ môi trường bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sa Pa vẫn còn rất nhiều việc phải làm, phải đối diện và vượt qua nhiều khó khăn phía trước. Những đánh giá gần đây cho thấy nhiều cảnh quan, thiên nhiên bị xâm hại, nhiều giá trị đa dạng sinh học bị suy thoái, bị huỷ hoại… khiến cho những thách thức để Sa Pa phát triển bền vững ngày một gia tăng. Tình trạng các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, hoặc chậm đưa vào sử dụng vẫn tồn tại, gây lãng phí trong sử dụng đất. Các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép chưa chấm dứt hẳn. Ý thức chấp hành pháp luật của một số cơ sở, cá nhân còn hạn chế. Một số cơ sở hoạt động du lịch vi phạm trong việc triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải...  

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới công tác quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Sa Pa sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

4.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  TẠI KHU DU LỊCH SA PA

4.2.1. Hiện trạng khách du lịch đến với khu du lịch Sa Pa

Với thế mạnh của Sa Pa có tiềm năng to lớn về du lịch và nông nghiệp vùng Á nhiệt đới núi cao. Trên cơ sở được Nhà nước và tỉnh quan tâm chọn là trọng điểm đầu tư phát triển, Đảng bộ huyện Sa Pa đã tích cực tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ trong nước, của tỉnh, của nhiều tổ chức quốc tế và huy động sức dân trên cơ sở phát huy ý chí tự lập, tự cường, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng từ trung tâm huyện lỵ đến các xã vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, nhất là từ năm 1996 – 2010, Sa Pa đã được tập trung xây dựng với tốc độ nhanh, đã làm hồi sinh lại thị trấn du lịch bị tàn phá trong các cuộc chiến tranh; đưa điện lưới quốc gia vào huyện năm 1994, trước nhiều huyện khác trong tỉnh. Đến năm 2000 các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã. Các cơ sở trường học, trạm xá, phát thanh truyền hình được xây dựng ngày càng nhiều vững chắc hơn, đến nay 100% xã đã được phủ sóng điện thoại di động.
Chính nhờ có sự phát triển cơ sở hạ tầng này nên đã hấp dẫn bè bạn trong nước và khắp năm châu đến Sa Pa ngày càng đông. Văn hoá các dân tộc Sa Pa, các sản phẩm hàng hoá của đồng bào các dân tộc Sa Pa ngày càng được ngợi ca, mến mộ góp phần phát huy tiềm năng du lịch của địa phương, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch rõ nét, nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc Sa Pa được nâng lên, làm cho nhân dân càng tin yêu Đảng. Chính vì vậy, ngành du lịch của Sa Pa trở thành ngành thế mạnh của huyện cũng như của tình Lào Cai với số lượng du khách trong và ngoài nước ngày một gia tăng:

Bảng 4.2: Số lượng khách du lịch ở Sa Pa trong giai đoạn 2005 – 2011 và ước tính cho năm 2020

	STT
	Năm
	Số lượng khách

(người)
	Bình quân số ngày lưu trú/lượt khách

	1
	2005
	200.024
	1,15

	2
	2006
	259.079
	1,26

	3
	2007
	305.907
	1,50

	4
	2008
	282.716
	2,50

	5
	2009
	405.000
	2.74

	6
	2010
	495.750
	2.86

	7
	2011
	532.000
	3.00

	8
	2020
	1.760.000
	4.30


(Nguồn:Phòng văn hóa và thông tin huyện Sa Pa)
 Qua bảng số liệu trên ta thấy, lượng khách du lịch tới Sa Pa thay đổi nhiều qua các năm và có xu hướng tăng mạnh trong nhưng năm trở lại đây. Vì vậy, để phát huy tiềm năng thế mạnh của Sa Pa là lấy phát triển du lịch – dịch vụ làm ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá. Trong những năm qua, sự phát triển của hoạt động du lịch mang lại hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo. 

Năm 2009 lượng khách du lịch đạt 405 ngàn lượt, thu từ dịch vụ du lịch đạt 276 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân về lượng khách giai đoạn 2005-2009 là 25,42%/năm, doanh thu thu tăng bình quân 31%/năm. Từ năm 2009 tới năm 2011, tốc độ đó đã có sự gia tăng đáng kể. Khách quốc tế đến Sa Pa có xu hướng tăng trưởng nhanh và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18%/năm, đặc biệt là khách đến từ rất nhiều nước trên thế giới với trên 80 quốc tịch. Điều đó cho thấy, Sa Pa đã được khách du lịch từ nhiều nước trên thế giới quan tâm. Thời gian lưu trú của khách du lịch trung bình là 2 ngày là chủ yếu, rất ít khách đi về trong ngày . Khách du lịch trong nước có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 đạt mức 29%/năm. Nhờ hoạt động du lịch phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ khác, số cơ sở kinh doanh thương mại năm 2010 tăng 1,5 lần so với năm 2005, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng binh quân giai đoạn này là 27%/năm. Cho đến nay, các hoạt động dịch vụ, các cơ sở kinh doanh thương mại đã tạo việc làm cho 3.650 người lao động, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2005. Du lịch đã có tác động trực tiếp, quyết định đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của huyện từ 15% những năm 90 tăng lên 58,7% năm 2009. Vì vậy, vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới đối với ngành du lịch là tạo môi trường để hoạt động du lịch phát triển lành mạnh và bền vững, khắc phục tình trạng đeo bám khách, chèo kéo bán hàng rong trong khu vực thị trấn cũng như các tuyến du lịch cộng đồng; tạo các sản phẩm du lịch chất lượng cao để khai thác và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch; tiếp tục củng cố loại hình du lịch cộng đồng để người dân (nhất là khu vực nông thôn) có cơ hội tiếp cận với thị trường du lịch và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch, cũng từ đó mà nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với phát triển du lịch ở các thôn, bản; xây dựng các khu, điểm du lịch vệ tinh để hỗ trợ cho khu vực trung tâm, đồng thời làm phong phú thêm các điểm du lịch, tạo sự hấp dẫn du khách. 

4.2.2. Hệ thống cơ sở lưu trú tại khu du lịch Sa Pa


Sa Pa là 1 trọng điểm du lịch của tỉnh Lào Cai và của cả nước, nên trang những năm qua hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đã được đầu tư khá mạnh.


Hệ thống các cơ sở lưu trú là thành phần quan trọng trong kết cấu hạ tầng của mỗi khu du lịch, nhằm đảm bảo nhu cầu lưu trú của du khách đồng thời cũng tạo nên nguồn doanh thu lớn.

Bảng 4.3: Tổng hợp một số cơ sở lưu trú của khu du lịch Sa Pa

	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Hình thức

kinh doanh
	Quy mô

	1
	Khách sạn Victoria 

Sa Pa
	Phố Hoàng Diệu, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	77 phòng

	2
	Khách sạn Châu Long
	Số 24 Đồng Lợi, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú
	45 phòng

	3
	Khách sạn Hàm Rồng
	Phố Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	27 phòng

	4
	Khách sạn Bamboo 

Sa Pa
	Phố Mường Hoa, Cầu mây, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	25 phòng

	5
	Khách sạn Sao 

Phương Bắc
	Phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	43 phòng

	6
	Khách sạn Hoàng Hà
	Đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa
	Lưu tú và ăn uống
	47 phòng

	7
	Khách sạn 

Mường Thanh
	Đường Ngũ Chỉ Sơn
	Lưu trú và ăn uống
	105 phòng

	8
	Khách sạn Thu Hằng
	Phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú
	15 phòng

	9
	Khách sạn Ánh Sao
	Đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú
	20 phòng

	10
	Khách sạn Thăng Hoa
	Đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú
	36 phòng

	11
	Khách sạn Tre Xanh
	Phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	28 phòng

	12
	Khách sạn Khánh Hải
	Đường Thác Bạc, trị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	34 phòng

	13
	Khách sạn Summit
	Đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú
	40 phòng

	14
	Khách sạn Hoàng Gia
	Phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	35 phòng

	15
	Khách sạn Đăng Khoa
	Phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa
	Lưu trú và ăn uống
	39 phòng


(Nguồn: Kết quả khảo sát năm 2012)
Ngoài những khách sạn đã khảo sát thì trên địa bàn huyện  có 130 cơ sở lưu trú với tổng số 2.300 phòng, 4.600 giường, hiện tại Sa Pa đã có 01 khách sạn 4 sao, 02 khách sạn 3 sao và 27 khách sạn 1-2 sao; đã có 01 khu nghỉ dưỡng, ngoài ra ở các xã có 90 hộ kinh doanh nhà nghỉ tại gia  ở các xã Bản Hồ, Tả Van, Thanh Phú... 

Chất lượng sản phẩm du lịch có sự chuyển biến rõ nét, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch có chất lượng cao đã hình thành và đứng vững trên thị trường. Nhiều cơ sở có thể phục vụ tổ chức các hội thảo, hội nghị mang tầm quốc gia như khách sạn Công Đoàn, Khách sạn Sao Phương Bắc….  Tuy nhiên các khách sạn, nhà nghỉ đã số là chưa có hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống làm việc kém hiệu quả. Vì vậy, đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước mặt.

4.2.3. Cơ sở dịch vụ nhà hàng


Trong khu du lịch huyện Sa Pa hiện nay có nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống từ bình dân đến cao cấp, trung bình mỗi nhà hành lớn có thể chứa tới 100 khách, với những món ăn được ưa thích như: cá hồi, ngồng su hào, su su, lợn rừng, thắng cố …

Bảng 4.4: Hệ thống một số nhà hàng trong khu du lịch huyện Sa Pa

	STT
	Tên nhà hàng
	Địa chỉ
	Hình thức

kinh doanh

	1
	Nhà hàng Khám Phá Việt
	Đường Thạch Sơn, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	2
	Nhà hàng Gerbera
	Đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	3
	Nhà hàng Lotus
	Đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	4
	Nhà hàng Buffalo bell
	Đường Fansipan, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	5
	Nhà hàng Fansipan Sa Pa
	Đường Fansipan, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	6
	Nhà hàng Delta
	Phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	7
	Nhà hàng Hoa Sữa
	Đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	8
	Nhà hàng Tắc Kè
	Phố Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	9
	Nhà hàng Hoa Đào
	Phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống

	10
	Nhà hàng Hoàng Liên
	Phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa
	Ăn uống


(Nguồn: Kết quả khảo sát, điều tra năm 2012)
Trên địa bàn thị trấn hiện có 44 nhà hàng, trong đó có 16 nhà hàng trong các cơ sở lưu trú với khoảng 480 chỗ ngồi, 28 nhà hàng độc lập với 1.120 chỗ ngồi, hàng năm phục vụ khoảng 550.000 lượt khách du lịch, tiệc, hội thảo, liên hoan và đám cưới.
Các nhà hàng tại Sa Pa đều được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng về phục vụ, món ăn ngon, vệ sinh, không gian sang trọng và ấm cúng. Nhưng với lượng du khách ngày càng tăng thì lượng rác thải, nước thải phát sinh từ các nhà hàng cũng  tăng theo, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường Sa Pa.

4.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SA PA

4.3.1. Chất lượng môi trường đất

Hoạt động du lịch ở Sa Pa ngày càng được phát triển mạnh, lượng khách đến du lịch ngày càng đông. Do vậy khu du lịch Sa Pa đã được đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật. cho nên đã làm thay đổi mục đích sử dụng đất. Diện tích đất giành cho hoạt động du lịch tăng lên, còn diện tích đất nông nghiệp và rừng bị giảm, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc tự nhiên của đất.

Việc san ủi lấy mặt bằng để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đã làm thay đổi bề mặt địa hình, gây hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sụt nở đất, làm xấu cảnh quan. Việc xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ mà và đặc biệt là các công trình thủy điện đã làm mất dần vẻ đẹp hoang sơ, những con đường chỉ dành cho khách du lịch đi xe máy hoặc ô tô nay đã bị cày nát bởi những xe tải lớn.

Việc chặt phá rừng lấy vật liệu xây dựng, làm đồ dùng, đồ lưu niệm, cung cấp chất đốt phục vụ cho khách du lịch làm cho khả năng bảo vệ bề mặt địa hình, ngăn nước chảy, giữ nước của bề mặt địa hình bị hạn chế.


Du lịch là một trong số những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đất nơi đây.

Bảng 4.5: Chất lượng môi trường đất tại thị trấn Sa Pa

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Vị trí M1
	Vị trí M2
	QCVN 03 : 2008/BVMT

	
	
	
	
	
	ĐNN
	ĐLN
	ĐDS

	1
	As
	mg/kg
	0,25
	0,236
	12
	12
	12

	2
	Cd
	mg/kg
	2.764
	2,875
	2
	2
	5

	3
	Cu
	mg/kg
	30,69
	31,25
	50
	70
	70

	4
	Pb
	mg/kg
	57,58
	58,025
	70
	100
	120

	5
	Zn
	mg/kg
	50.76
	50,82
	200
	200
	200


(Nguồn : Dự án rau an toàn cúa sở NN&PTNN tỉnh Lào Cai)

Chú thích:

M1: Tổ 11 thị trấn Sa Pa

M1: Tổ 13 thị trấn Sa Pa 

ĐNN: Đất nông nghiệp

ĐLN: Đất lâm nghiệp

ĐDS: Đất dân sinh

Qua bảng số liệu trên ta thấy chất lượng môi trường đất tại thị trấn Sa Pa so với các chỉ tiêu As, Cu, Pb, Zn tại 2 điểm trên đều nằm trong giới hạn cho phép đôi với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất dân sinh. Chỉ có chỉ tiêu Cd là vượt mức cho phép với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp.

4.3.2. Chất lượng môi trường nước

Việc thải bừa bài các vật liệu xây dựng, lấy mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch làm cho chất lượng nước bị suy giảm.

Trong mấy năm qua số lượng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại khu vực Sa Pa phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh cần sử dụng nhiều nước để vận hành dẫn đến trữ lượng nước bị giảm đi.


Hoạt động của du khách cũng chính là nguyên nhân gây nên ô nhiễm nguồn nước như vứt rác thải bữa bài khi đi tham quan VQG Hoàng Liên, leo núi Panxiphăng, Thác Bạc... Thác Bạc không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn tại Sa Pa mà nguồn nước ở đây còn được sử dụng chủ yếu cho sinh hoạt. Nhưng khi đến thăm quan có những khách du lịch đã vứt rác thải chủ yếu là túi nilon, vỏ bim bim, vỏ trái cây xuống chân thác làm xấu cảnh quan và làm ô nhiễm nguồn nước.

Ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân tại khu du lịch là chất thải và nước thải đưa ra môi trường không qua xử lí làm sạch. Qua số liệu điều tra cho thấy vấn đề nước thải của các cơ sở kinh doanh, nước sinh hoạt của người dân không được xử lý làm sạch trước khi thải ra môi trường đã làm cho môi trường nước mặt bị ô nhiễm cục bộ vài điểm trong khu vực. Thành phần tạp chất trong nước thải là yếu tố tác động chính đến môi trường, thành phần tạp chất phụ thuộc vào thiết bị và phương pháp xử lý làm sạch nước thải của các đơn vị kinh doanh. Hầu hết các trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất các đơn vị kinh doanh tại khu du lịch Sa Pa quá lạc hậu, cũ và chất lượng không đảm bảo cũng làm gia tăng thành phần nước thải. Khối lượng nước thải cũng là áp lực đến môi trường, nơi nào khối lượng nước thải cao thì ô nhiễm môi trường tại đó lớn, khối lượng chất thải phụ thuộc vào tính chất nghề nghiệp kinh doanh và số lượng doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp tại khu vực Sa Pa điều chưa có hệ thống xử lý làm sạch nước thải. Ngoài ra khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm tại các giếng đào và khoan của các doanh nghiệp, cơ quan và cộng đồng ảnh hưởng đến trữ lượng nguồn nước ngầm.

Bảng 4.6: Chất lượng môi trường nước mặt tại Sa Pa

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Vị trí 

M1
	Vị trí 

M2
	QCVN 08: 2008/ BTNMT

	
	
	
	
	
	A1
	A2
	B1
	B2

	1
	pH
	
	7,95
	8,02
	6 - 8,5
	6 - 8,5
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	Ôxi hòa tan
	mg/l
	5,5
	5
	≥6
	≥5
	≥4
	≥2

	3
	Zn
	mg/l
	0,029
	0,031
	0,5
	1
	1,5
	2

	4
	Pb
	mg/l
	0,001
	0,002
	0,02
	0,02
	0,05
	0,05

	5
	Cd
	mg/l
	0,0002
	0,0002
	0,005
	0,005
	0,01
	0,01

	6
	Hg
	mg/l
	0,00025
	0,0002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,002

	7
	As
	mg/l
	0,004
	0,004
	0,01
	0,02
	0,05
	0,1


(Nguồn : Dự án rau an toàn cúa sở NN&PTNN tỉnh Lào Cai)

Chú thích :

M1: Tổ 11 thị trấn Sa Pa (Mẫu nước hồ Sa Pa)

M1: Tổ 13 thị trấn Sa Pa( mẫu nước Thác Bạc)

A1: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1, B2.

A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ sử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.

B1: Dùng cho các mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp.

Độ pH: pH tại điểm M1, M2 lần lượt là 7,95 và 8,02 nguồn nước này dao động trong giới hạn cho phép của quy chuẩn, nước trung tính, đảm bảo cho mục đích sử dụng của A1 và A2, sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ôxi hòa tan: Ôxi hòa tan tại điểm M1 và M2 lần lượt là 5,5mg/l và 5mg/l  đều nằm trong giới hạn cho phép đảm bảo cho mục đích sinh hoạt.

Kim loại nặng tổng số Zn, As, Pb, Hg, Cd đều nằm trong giới hạn cho phép so với mức A1, A2, B1, B2 QCVN 09 :2008/BVMT.

4.3.3. Tình hình phát sinh rác thải trên địa bàn khu du lịch Sa Pa

4.3.3.1. Nguồn phát sinh rác thải tại khu du lịch Sa Pa

Rác thải trên địa bàn thị trấn Sa Pa phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như: khu dân cư, chợ, bệnh viện, thương mại và dịch vụ.

Bảng 4.7: Các nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt khu du lịch Sa Pa

	STT
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng (Tấn/ ngày)
	Tỷ lệ phần trăm

(%)

	1
	Hộ dân, khu dân cư
	6,2
	40,95

	2
	Chợ
	2,01
	13,27

	3
	Cơ quan, trường học
	1,02
	6,74

	4
	Bệnh viện, cơ sở y tế
	0,1
	0,67

	5
	Thương mại và dịch vụ
	4,52
	29,85

	6
	Nguồn khác
	1,29
	8,52

	7
	Tổng phát sinh
	15,14
	100


(Nguồn : Xí nghiệp Môi trường đô thị Sa Pa )

Qua bảng số liệu cho thấy: lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Sa Pa chủ yếu phát sinh từ các hộ gia đình và từ thương mại, dịch vụ. Sự giang tăng rác thải chủ yếu là do tăng lượng khách du lịch đến với Sa Pa. 

Ngoài ra, lượng rác phát sinh từ chợ, cơ quan, trường học, bệnh viện cũng thải ra môi trường với khối lượng lớn. Các nguồn phát sinh trên có tính chất phát thải khác nhau nên thành phần của chúng cũng khác nhau:

+ Rác từ hộ dân, khu dân cư: phát sinh từ các hộ gia đình , khu tập thể, các khu trọ của công nhân, học sinh... Thành phần rác thải này thường bao gồm chủ yếu là thực phẩm, túi nilon, giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh. Ngoài ra, các hộ dân còn thải ra môi trường cả chất thải nguy hại như pin, ắc qui...

+ Rác từ chợ: Nguồn rác này phát sinh từ hoạt động mua bán ở chợ, thành phần chủ yến là rác thải hữu cơ bao gồm: rau, các loại thực phẩm quá hạn.

+ Rác từ cơ quan, trường học: Nguồn rác này phát sinh từ các cơ quan, trường học, văn phòng làm việc chủ yếu là giấy vụn, túi nilon...

+ Rác từ bệnh viện: Nguồn rác này phát sinh từ bênh viện, cơ sở y tế chủ yếu là rác thải sinh hoạt như: thức ăn thừa, cành cây, giấy, nilon... Ngoài ra còn rác thải nguy hại được thu gom và xử lý riêng.

+ Rác thương mại và dịch vụ: Nguồn rác này phát sinh từ các hoạt động buôn bán của các cửa hàng bách hóa, các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, các điểm du lịch... Ở Sa Pa vào mùa du lịch nguồn rác này chủ yếu là rác thải của các nhà hàng, khách sạn nơi phục vụ khách du lịch. Ước tính lượng rác thải phát sinh từ sinh hoạt và các hoạt động du lịch của du khách chiếm tới 50% trong rác thải thương mại và dịch vụ

4.3.3.2. Thành phần rác thải khu du lịch Sa Pa

Thành phần rác thải ở Sa Pa gồm nhiều thành phần và được thể hiện qua số liệu ở bảng sau: 

Bảng 4.8: Thành phần rác thải khu du lịch Sa Pa

Đơn vị %

	STT
	Thành phần
	Tỷ lệ phần trăm

	1
	Chất hữu cơ 
	63.20

	2
	Giấy,carton, vải sợi
	3.12

	3
	Nilon
	5.68

	4
	Kim loại, nhựa
	1.34

	5
	Gốm, sứ, thủy tinh
	2.12

	6
	Các loại khác
	24.53

	7
	Tổng
	100


(Nguồn : Điều tra thực địa)

[image: image3]


Hình 1: Biểu đồ tỷ lệ thành phần rác thải ở khu du lịch Sa Pa

Qua bảng số liệu trên cho thấy rằng tỷ lệ rác thải hữu cơ chiếm cao nhất là 63,21%. Các thành phần còn lại chiếm tỷ lệ như sau: giấy, carton, vải sợi chiếm 3,12%; nilon chiếm 5,68%; kim loại, nhựa chiếm 1,34%; gốm, sứ, thủy tinh chiếm 2,12%; các loại khác chiếm 24,53%.

Các chất thải hữu cơ bao gồm: cơm, canh, thực phẩm thừa ôi thiu chủ yếu phát sinh từ các nhà hàng ăn uống phục vụ cho du khách, khi đi một phần từ các hộ gia đình. Theo số liệu khảo sát thì thức ăn thừa tại các nhà hàng chiếm 44%. Các loại bánh kẹo hết hạn, rau củ quả hỏng ở chợ.

Ngoài rác thải hữu cơ, thì trên địa bàn huyện còn có một khối lượng lớn túi nilon, chiếm tới 5,68% chủ yếu phát sinh từ các hoạt động thương mại

4.3.2.3. Lượng rác thải phát sinh tại khu du lịch Sa Pa

Trong những năm gần đây lượng rác thải tại Sa Pa liên tục tăng. Lượng rác thải từ năm 2008 đến năm 2011 được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 4.9: Lượng rác thải phát sinh

	Năm
	Lượng phát sinh

(Tấn/ ngày)
	Lượng phát sinh

(Tấn/ năm)

	2008
	10,02
	3657,3

	2009
	12,10
	4416,5

	2010
	13,68
	4993,2

	2011
	15,14
	5526,1


(Nguồn: Xí nghiệp Môi trường đô thị Sa Pa)

Lượng rác thải của Sa Pa tăng lên qua từng năm, nguyên nhân chủ yếu là do việc hình thành hệ thống dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách đến với Sa Pa.

Lượng rác thải không chỉ tăng ở các cơ sở lưu trú, nhà hàng mà còn tăng ở các điểm du lịch thăm quan như: Hàm Rồng, Thác Bạc, đỉnh Phanxipăng
mà nguyên nhân là do ý thức của du khách khi đi thăm quan đã vứt rác bừa bãi, ở những điểm du lịch này việc thu gom rác thải là tương đối khó khăn vì địa hình. 

4.4. ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG KHU DU LỊCH SA PA CỦA KHÁCH DU LỊCH

4.4.1. Ý kiến của khách du lịch về việc thu gom và xử lý rác thải của khu du lịch Sa Pa

Theo khảo sát điều tra từ số liệu điều tra của du khách tham gia du lịch tại Sa Pa. Trong 30 khách (lượt khách) tới Sa Pa có 86,67% khách đến Sa Pa là điểm chính, còn 13,33 cho biết Sa Pa chỉ là 1 trong số những điểm mà họ tới trong chuyến du lịch này. 
Du lịch Sa Pa vẫn còn nhiều vấn đề về môi trường như việc thu gom xử lý rác thải diễn ra không thường xuyên, được đánh giá thông qua khách du lịch như:

[image: image4]
(Nguồn: Số liệu điều tra, 2012)

Hình 2: Đánh giá việc thu gom xử lý rác thải  khu du lịch 
theo ý kiến du khách

Ta thấy việc thu gom rác thải ở khu du lịch Sa Pa được diễn ra tương đối thường xuyên qua nhận xét của du khách. Việc vệ sinh môi trường tại nơi tham quan cũng được làm thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi chưa thực hiện tốt. Có tới 33,33% khách du lịch quan tâm tới môi trường tại khu du lịch, 38,89% khách du lịch thỉnh thoảng quan tâm, còn lại 27,78% là hiếm khi quan tâm đến. Điều đó chứng tỏ, khách du lịch rất quan tâm tới vệ sinh môi trường nơi họ đến. Tuy nhiên, các hãng du lịch hay nhân viên du lịch chưa tuyên truyền thường xuyên tới khách du lịch, cụ thể như sau: 23,36% du khách thường xuyên được nhận thông tin, 46,67% du khách thỉnh thoảng mới được nhận thông tin, còn 29,97% du khách rất hiếm khi nhận được thông tin về môi trường. Điều đó cho thấy các công ty du lịch chưa thực sự chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường cho du khách.

4.4.2. Ý kiến của khách du lịch về môi trường khu du lịch Sa Pa

Tuy còn có nhều vấn đề về môi trường song chất lượng môi trường Sa Pa vẫn được rất nhiều du khách đánh giá cao với khí hậu mát mẻ, trong lành, thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái vô cùng phong phú:

Bảng 4.10 : Đánh giá chất lượng môi trường tại khu du lịch Sa Pa

	Chỉ tiêu
	Rất tốt

[điểm 5-4]
	Tốt

[điểm 4-3]
	Trung bình [điểm 3-2]
	Kém

[điểm 2-1]
	Rất kém

[điểm 1-0]

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Môi trường nước
	6
	20
	22
	73,33
	2
	6,67
	0
	0
	0
	0

	Môi trường không khí
	6
	20
	24
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Môi trường đất
	3
	10
	15
	50
	9
	30
	3
	10
	0
	0

	Tài nguyên sinh học
	5
	16,67
	21
	70
	4
	13.33
	0
	0
	0
	0

	Tầng ozon
	0
	0
	20
	66,67
	10
	33,33
	0
	0
	0
	0

	Biến đổi

 khí hậu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hệ sinh thái
	12
	40
	18
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nguồn tài nguyên khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


(Nguồn: Số liệu điều tra, 2012)

Với chất lượng môi trường tương đối tốt, khu du lịch Sa Pa thu hút được rất nhiều khách du lịch tới thăm quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, với lượng khách du lịch ngày càng nhiều thì lượng rác thải ra môi trường cũng nhiều. Chính vì vậy, khách du lịch là một trong những nhân tố tác động mạnh mẽ tới môi trường du lịch Sa Pa. Nhận thức của du khách cũng ảnh hưởng rất lớn tới môi trường ở đây. Những người có nhận thức tốt về môi trường sẽ làm môi trường thêm xanh-sạch-đẹp và ngược lại. Ngoài ra, các khu vực có tính đa dạng sinh học cao như: các khu rừng nhiệt đới, thác nước, hang động, cảnh quan... thường rất hấp dẫn đối với du khách, nhưng cũng dễ bị tổn thương do phát triển du lịch, đặc biệt khi phát triển du lịch đến mức quá tải, đa dạng sinh học bị đe dọa do nhiều loài sinh vật, trong đó có cả những loài sinh vật hoang dã quý hiếm bị săn bắn trái phép phục vụ ẩm thực, đồ lưu niệm, buôn bán mẫu vật... của khách du lịch. Bên cạnh đó, sự thiếu ý thức của du khách ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường tự  nhiên. Các hành động giẫm lên cây, cỏ, hái hoa, vứt rác ra khu du lịch làm ảnh hưởng rất lớn tới môi trường ở đây. Chính vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời và có những biện pháp xử lý nhằm bảo vệ môi trường.

4.5. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
4.5.1. Định hướng đầu tư để phát triển du lịch tại Sa Pa

- Tiến hành lập và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch theo quan điểm phát triển du lịch bền vững, đảm bảo phát triển du lịch có quy hoạch, thực hiện các mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu phát triển du lịch bền vững.

- Khuyến khích quy hoạch và đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa có lợi cho bảo vệ tài nguyên môi trường và trách nhiệm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

- Hòa nhập phát triển du lịch trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch phải được xác lập và thực thi là một chiến lược quan trọng trong quy hoạch phát triển du lịch cũng như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

4.5.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Để hấp dẫn và đáp ứng như cầu đã dạng của khách du lịch, các sản phẩm cũng cần phải đa dạng, phong phú và đặc sắc. Để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cần phải đầu tư cao cho việc bảo tồn, tôn tạo TNDL, đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

4.5.1.2. Tuyên truyền quảng cáo du lịch

Các hoạt động tuyên truyền quảng bá có ý nghĩa rất lớn đối với các hoạt động du lịch, nếu thiếu các hoạt động xúc tiến quảng bá phát triển du lịch thì các yếu tố về cung và cầu du lịch rất khó gặp nhau. Các hoạt động quảng bá có vai trò lớn trong việc thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch như thu hút đầu tư phát triển du lịch, giáo dục du lịch, bảo về tài nguyên môi trường du lịch... Việc tuyên truyền quảng bá du lịch Sa Pa những năm gần đây đã được thực hiện rất tốt và cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này.

+ Xây dựng Wbsite với những thông tin về thắng cảnh, các điểm du lịch sinh thái, quảng bá về hình ảnh Sa Pa.

+ In ấn và phát hành các ấn phẩm về du lịch Sa Pa, xây dựng và phát các tờ gấp cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn... để giới thiệu các tour du lịch Sa Pa.

+ Tham giá các chương trình, liên hoan du lịch, hội thảo khoa học chuyên đề trong nước và quốc tế để tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng thị trường phát triển du lịch.

4.5.1.3. Xây dựng các tuyến điểm du lịch

Để có được một định hướng phát triển lâu dài cho du lịch địa phương, ngành du lịch huyện Sa Pa cần tổ chức một tổ công tác kỹ thuật, gồm các chuyên gia du lịch và chuyên gia lữ hành có hiểu biết và kinh nghiện để tiến khảo sát, thực địa lại một cách chi tiết và tổng thể trên phạm vi toàn huyện. Tiến hành điều tra xã hội học đối với người dân trong huyện cũng như du khách để tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của họ, từ đó mới có thể đưa ra được định hướng đúng đắn. 

Trong quá trình tiến hành điều tra, khảo sát, cần phải kiên quyết nhìn vào điểm yếu, hạn chế của du lịch huyện nhà để đưa ra những điều chỉnh phù hợp

Sản phẩm du lịch có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngoài yếu tố phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, tạo nguồn nhân lực tốt thì việc lựa chọn sản phẩm du lịch đặc thù là yếu tố quan trọng làm cho thị trường du lịch được phát triển.

4.5.1.4. Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch cần đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú cũng như các loại hình dịch vụ phụ trợ cho du lịch trong tương lai. Đây là một việc cần phải làm ngay do nhu cầu của khách du lịch ngày càng tăng.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông, đảm bảo đúng tiến độ, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường liên tỉnh cũng như các tuyến đường nội tỉnh đến các tuyến điểm du lịch quan trọng.

Tại những điểm du lịch cần xây dựng những nhà tạm, những điểm dừng chân có mái che cho khách nghỉ ngơi, đây là những công trình cần ưu tiên đẩu tư ngay từ đầu tại các điểm du lịch.

Xây dựng và nâng cấp cơ sở lưu trú cho khách du lịch, đó là hệ thống các nhà nghỉ, khách sạn chất lượng cao.

4.5.2. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch

4.5.2.1. Giáo dục trong trường học

Đưa những vấn đề về tài nguyên, môi trường, văn hóa và xã hội vào các chương trình đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của ngành. Trong quá trình đào tạo cần chú trọng nâng cao hiểu biết về bản chất phức tạp của du lịch hiện đại trong mối quan hệ với tài nguyên và môi trường, đề cao ý thức trách nhiệm và tự hào của mỗi người.


4.5.2.2. Giáo dục cộng đồng địa phương

Thông báo cho cộng đồng địa phương về những lợi ích tiềm tàng cũng như những thay đổi tiềm ẩn do hoạt động phát triển du lịch gây nên, qua đó cùng cộng đồng địa phương xác định những phương án phát triển phù hợp, đảm bảo việc khai thác có hiệu quả những tiềm năng về tài nguyên, đem lại lợi ích cho người dân và sự phát triển bền vững của du lịch. Bên cạnh đó, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào việc triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn của họ. Ngoài ra, trao đổi thường xuyên với cộng đồng địa phương bằng nhiều hình thức như hội họp, gặp gỡ…ngay trong quá trình qui hoạch, lập dự án phát triển du lịch, bảo vệ môi trường du lịch để giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường du lịch.

4.5.2.3. Đối với du khách


Hướng dẫn khách những điều cần làm và những điều không nên làm về phương diện môi trường ở những điểm tham quan du lịch. Làm cho khách du lịch nhận thức được những tác động tiềm tàng và trách nhiệm của họ đối với cộng đồng địa phương nơi họ đến. Cung cấp cho khách du lịch những thông tin đầy đủ nhất và không thiên lệch để họ có thể hiểu mọi khía cạnh môi trường có liên quan đến chuyến du lịch, giúp họ có được sự lựa chọn thích hợp. Cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách về việc cần tôn trọng những di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, môi trường, thuần phong mỹ tục nơi đến du lịch. Thực hiện nội qui, qui chế của khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch, cơ sở lưu trú du lịch về việc bảo vệ môi trường du lịch.


4.5.3. Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Tất cả mọi hoạt động của du lịch đều có tác động hai chiều đến tài nguyên và môi trường, để giảm thiểu các tác động tiêu cực, chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ và khôi phục các tài nguyên, tôn trọng giá trị nguyên thủy của nó. Thứ nhất, thu hút cộng đồng vào bảo vệ môi trường sử dụng một phần vốn công ích và thu nhập cho du lịch đầu tư cho thu gom, xử lý chất thải, triển khai phát triển mô hình làng du lịch xanh và sạch. Thứ hai, đầu tư cho giáo dục du khách và cộng đồng về giá trị của tài nguyên du lịch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường và du lịch, lôi cuốn cộng đồng vào các hoạt động kinh doanh du lịch và bảo tồn tài nguyên du lịch. Thứ ba, cần xây dựng và triển khai các luật du lịch và các qui định trong việc phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các cấp quản lý, các tổ chức xã hộ trong việc bảo tồn, khai thác giá trị tài nguyên. Thứ tư, có kế hoạch phân vùng chức năng trên địa bàn để xác định khu vực bảo vệ, và khu vực tham quan của danh thắng, khu di tích lịch sử, khu dự trữ sinh quyển, các vườn quốc gia.Có thời gian để khôi phục tài nguyên hợp lý. Thứ năm, tăng cường công tác thống kê, và áp dụng các phương pháp tiên tiến của khoa học kĩ thuật trong việc bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch.

Phần 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN

Khu du lịch Sa Pa hàng năm thu hút nhiều lượt khách tới tham quan và đem lại nguồn lợi về kinh tế cho thị trấn Sa Pa, du lịch phát triển đem lại nhiều lợi ích nhưng nó cũng kéo theo những tác động tiêu cực.

Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về những ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường Sa Pa, tôi có một số kết luận như sau:

- Từ kết quả phân tích điều kiện về tự nhiên, kinh tế, xã hội cho thấy Sa Pa có nguồn TNDL rất phong phú bao gồm các thắng cảnh nổi tiếng như: Hàm Rồng, thác Bạc, Cầu Mây, hang Tả Phìn... VQG Hoàng Liên với hệ động thực vật phong phú và có nhiều loài quý hiếm, những giá trị về văn hóa đậm bản sắc, có nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch, Sa Pa là địa danh đã được du khách trong nước cũng như du khách nước ngoài biết tới.

- Khách du lịch đến với Sa Pa có xu hướng tăng qua các năm, do đó các công ty du lịch cũng rất phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Các nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa được xây dựng với quy mô lớn, chất lượng nhân viên, cán bộ ngày càng được cải thiện

- Các hoạt động du lịch đã giúp cho Sa Pa phát triển nhanh chóng với nhiều dịch vụ, nhà hàng, khách sạn mọc lên, giúp người dân có việc làm cũng như tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sông. Tuy nhiên hoạt động du lịch cũng gây ra nhũng ảnh hưởng về môi trường như:

+ Đối với môi trường đất: hoạt động du lịch phát triển, lượng khách đến với Sa Pa ngày càng đông, do vậy áp lực đối với môi trường đất càng tăng, do việc xây dựng các công trình phục vụ cho khách du lịch làm thay đổi mục đích sử dụng đất, Các vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi làm xấu cảnh quan và môi trường. Đặc biệt là lượng rác thải, và nước thải chưa qua xử lý sẽ được đưa vào môi trường đất làm ô nhiễm. 

+ Môi trường nước: Ô nhiễm môi trường nước có thể do nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó là do các chất thải và nước thải ở các khu du lịch thải ra nhưng chưa qua xử lý. Hầu hết các doanh nghiệp ở Sa Pa đều chưa có hệ thống sử lý nước thải và chất thải, với số lượng khách du lịch ngày một tăng sẽ làm quá tải khả năng tự làm sạch của môi trường.

+ Rác thải: rác thải ngày một tăng ở khu du lịch huyện Sa Pa, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân nới đây, nó là nguyên nhân dán tiếp ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường nước. Nguyên nhân phát sinh rác thải ở những điểm du lịch tại Sa Pa chủ yếu là do hành vi vứt rác bừa bãi của khách du lịch và người dân.

5.2. KIẾN NGHỊ

Sau quá trình nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường tôi có một số ý kiến sau:

· Cần phải bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát triển môi trường sống nói chung và môi trường du lịch nói riêng như các danh lam thắng cảnh, hệ động thực vật...

· Các nhà quản lý, lập kế hoạch, chính sách luôn phải có chính sách, định hướng, quy hoạch phát triển du lịch phù hợp, đáp ứng nhu cầu của du khách và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

· Điều chỉnh, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu của du khách với cơ sở vật chất, thượng tầng kiến trúc trong hiện tại và tương lai.

· Nghiên cứu, phát hiện thêm các địa điểm du lịch, tuyến du lịch mới, và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đem lại lợi nhuận, hiệu quả cao.

· Cần nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang màu sắc của vùng, đặc biệt cần phất triển loại hình du lịch sinh thái.

· Sử dụng nguồn vốn đầu tư cho du lịch cũng như các ngành khác có hiệu quả.

· Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân công tham gia du lịch phù hợp với những công việc mà họ tham gia hoạt động trong hiện tại cũng như trong tương lai.

· Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng nhu du khách.
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DU KHÁCH
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Về đề tài ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường tại Sapa-Lào Cai

Phiếu khảo sát này được thực hiện nhằm thu thập những thông tin cần thiết giúp cho việc đưa ra các giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch tới môi trường tại thị trấn Sapa. Những thông tin chúng tôi nhận được từ Qúi khách là rất cần thiết, quan trọng và quí báu. Xin Quí khách vui lòng trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi với tinh thần xây dựng.  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hãy đánh dấu (V) vào ô Quí khách chọn

1. Xin quí vị cho biết quí vị đến từ đâu?.................................... Đoàn của quí vị có bao nhiêu người?.............

2. Chuyến đi của quí vị là bao lâu?...................ngày. Quí vị thường đi vào tháng nào trong năm……………….

3. Khu du lịch này là mục đích chính hay chỉ là một trong những điểm đến trong chuyến du lịch của quí vị?
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Một vài điểm đến

4. Quí vị biết thông tin này bằng cách nào?

Lần trước




Phương tiện truyền thông

Bạn bè, người thân



Đại lý du lịch

Hướng dẫn viên



Bài viết, tạp chí, phim

Sách hướng dẫn du lịch


Nguồn khác

5. Quí vị thích tham gia hình thức du lịch nào nhất?

	Tắm biển
	
	Bơi thuyền
	
	Cắm trại
	

	Hoạt động thể thao
	
	Câu cá
	
	Đi dạo
	

	Lặn biển
	
	Leo núi
	
	Đi bộ xuyên rừng
	


Hình thức khác....................................................................................................

6. Quí vị đánh giá như thế nào về mức độ hấp dẫn tại điểm du lịch này? (Quí vị cho điểm trong khoảng giao động)

	Chỉ tiêu
	Rất hấp dẫn

[điểm 5-4]
	Hấp dẫn [điểm 4-3]
	Bình thường  [điểm 3-2]
	Ít hấp dẫn [điểm 2-1]
	Không hấp dẫn 

[điểm 1-0]

	Cảnh quan thiên nhiên
	
	
	
	
	

	Đa dạng sinh học
	
	
	
	
	

	Văn hoá địa phương
	
	
	
	
	

	Chất lượng dịch vụ
	
	
	
	
	

	Chất lượng môi trường
	
	
	
	
	

	Độ an toàn
	
	
	
	
	

	Giá cả
	
	
	
	
	

	Cảm nhận chung
	
	
	
	
	


7. Theo quí vị các hình thức du lịch ở đây thuộc dạng nào?

Phong phú 



   Bình thường                           Đơn điệu

8. Qúi vị có thấy trong khu du lịch  có dấu vết của? 

	Yếu tố
	Nhiều
	Ít
	Không có

	Rác
	
	
	

	Những đốm lửa trại
	
	
	

	Cây bị dẫm nát
	
	
	

	Phế thải vệ sinh
	
	
	

	Viết, vẽ, khắc, đẽo
	
	
	


9. Quí vị có thấy những gì được cải thiện về môi trường ở khu du lịch này?

Nước thải



Hệ sinh thái rừng

Rác thải



Chất lượng môi trường

Tài nguyên nước



Tài nguyên đất


  

Khí hậu
10. Quí vị có nhận xét gì về việc thu gom và xử lý rác thải tại điểm du lịch?

Thường xuyên
Thỉnh thoảng 
Không thực hiện

11. Quí vị đánh giá như thế nào về công tác khắc phục sự cố môi trường và rủi ro sức khoẻ cho du khách?

Rất khó khăn

           Tương đối khó kh            Bình thường

12. Quí vị đánh giá như thế nào về mức độ cung cấp thông tin môi trường cho du khách?

Thường xuyên

   Thỉnh thoảng

             Chưa bao giờ

13. Theo quí vị thời điểm cung cấp thông tin môi trường và thông tin khác tốt nhất cho khách là khi nào?

Trước khi tham quan
   Trong khi tham quan  
          Kết thúc tham quan

14. Quí vị đánh giá thế nào về chất lượng môi trường tại khu du lịch này?

	Chỉ tiêu
	Rất tốt

[điểm 5-4]
	Tốt

[điểm 4-3]
	Trung bình [điểm 3-2]
	Kém [điểm 2-1]
	Rất kém [điểm 1-0]

	Môi trường nước
	
	
	
	
	

	Môi trường không khí
	
	
	
	
	

	Môi trường đất
	
	
	
	
	

	Tài nguyên sinh học
	
	
	
	
	

	Tầng ôzôn
	
	
	
	
	

	Biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	

	Hệ sinh thái
	
	
	
	
	

	Nguồn tài nguyên khác 
	
	
	
	
	


15. Anh (chị)  có quan tâm tới môi trường tại khu du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa không?

□ Thường xuyên        □ Thỉnh thoảng           □ Hiếm khi           □ Chưa bao giờ

16. Anh (chị) có đánh giá như thế nào về vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan?

□ Rất sạch sẽ                         □ Chưa sạch lắm                               □ Quá bẩn

17. Anh (chị) đã bao giờ vứt rác ra môi trường du lịch ở đây chưa?

□ Thường xuyên        □ Thỉnh thoảng        □ Hiếm khi           □ Chưa bao giờ

18. Anh (chị) có thường xuyên nhận được thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường không?

□ Thường xuyên          □ Thỉnh thoảng          □ Hiếm khi         □ Chưa bao giờ

19. Theo anh (chị) người dân ở đây đã có ý thức bảo vệ môi trường chưa?

□ Ý thức rất tốt                       □ Bình thường                        □ Chưa có ý thức

20. Anh (chị) thấy các biện pháp bảo vệ môi trường du lịch ở Sa Pa như thế nào?

□ Rất tốt

□ Tương đối tốt

□ Còn kém

□ Chưa có biện pháp nào

21. Anh (chị) thấy có cần tăng thêm các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường du lịch Sa Pa như trồng cây xanh, thùng rác công cộng, khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế, không gây ô nhiễm môi trường… không? 

□ Rất cần thiết                                                               □ Không cần thiết
22. Theo anh (chị) môi trường tại khu du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa có được đánh giá là môi trường xanh-sạch-đẹp như môi trường không bị ô nhiễm, nguồn nước sạch, đảm bảo,…không? 

□ Hoàn toàn đồng ý                      □ Đồng ý                            □ Không đồng ý

23. Quí vị có định giới thiệu khu du lịch này tới bạn bè, người thân không?

Có 








Không

Nếu có thể xin quí vị cho biết thêm về bản thân:

Tuổi………………giới tính………….nơi sống…………..nghề nghiệp……

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quí vị!

PHỤ LỤC

Phụ lục 01

Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ở VQG Hoàng Liên

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	NGÀNH THÔNG
	PINOPHYTA
	

	1
	Hoàng đàn
	Cupressus torulosa
	E

	2
	Bách xanh (Tùng hương)
	Calocedrus macrolepis
	E

	3
	Pơ mu
	Fokienia hodginsii
	K

	4
	Vân sam Phan Si Phăng
	Abies delavayi fansipanensis
	R

	5
	Thông đỏ Bắc ( Thanh tùng)
	Taxus chinensis
	R

	6
	Tuế lược
	Cycas pectinata
	V

	
	NGÀNH MỘC LAN
	MAGNOLIOPHYTA
	

	7
	Đảng sâm
	Codonopsis javannica
	V

	8
	Hoàng liên gai ( Hoàng mù)
	Berberis julianae
	E

	9
	Hoàng mộc ( Nghiêu hoa)
	Barberis wallichiana
	E

	10
	Hoàng liên Trung Quốc
	Coptis chinensis
	E

	11
	Hoàng liên chân gà
	Copis quinquesecta
	E

	12
	Thổ tế tân
	Asarum caudigerum
	V

	13
	Hoa tiên mạng
	Asarum maximum
	E

	14
	Hoa tiên
	Asarum glabrum
	E

	15
	Bình vôi nhị ngắn
	Stephania brachyandra
	R

	16
	Bình vôi hoa đầu
	Stephania cepharantha
	V

	17
	Vũ diệp tam thất
	Panax bipinnatifidus
	E

	18
	Trai lý ( Rươi)
	Garcinia fagraeoides
	V

	19
	Thổ hoàng liên
	Thalictrum foliolosum
	V

	20
	Bách hợp
	Lilium brownii
	K

	21
	Hoàng tinh hoa trắng
	Disporopsis Longifolia Craib
	V

	22
	Hoàng tinh vòng
	Polygonatum kingianum
	V

	23
	Lan hài lông
	Paphiopedilum hirsutissimum
	T

	24
	Lan hài kép
	Paphiopedilum dianthum
	T

	25
	Lan hài vàng
	Paphiopedilum villosum
	T

	26
	Lan hài huyền
	Paphiopedilum gratrixianum
	T

	27
	Giải thủy Sa Pa
	Anoectochilus chapaensis
	R

	28
	Kim tuyến lông
	Anoectochilus roxburghii
	E

	29
	Thạch hộc gia lu
	Dendrobium nobile
	R

	30
	Lan thủy thiên quỳ trắng
	Nervilia fordii
	E


Ghi chú : 

E : Đang nguy cấp

K : Biết không chính xác

V : Sẽ nguy cấp

R : Loài hiếm

T : Bị đe dọa

Phụ lục 02 

Danh mục các loại động vật nguy cấp, quý, hiếm ở VQG Hoàng Liên

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	Bộ khỉ hầu
	Primates 

	1
	Cu li nhỏ
	Nycticebus pygmaeus

	2
	Vượn đen tuyền tây bắc
	Nomascus concolor

	3
	Khỉ mặt đỏ
	Macaca arctoides 

	4
	Khỉ mốc
	Macaca assamensis

	5
	Khỉ vàng
	Macaca mulatta

	
	Bộ thú ăn thịt
	Carnivora

	6
	Sói đỏ
	Cuon alpinus

	7
	Gấu chó
	Ursus malayanus

	8
	Gấu ngựa
	Ursus thibetanus

	9
	Rái cá thường
	Lutra lutra

	10
	Rái cá vuốt bé
	Aonyx cinerea

	11
	Cầy mực
	Arictis binturong

	12
	Báo lửa
	Catopuma temminckii

	13
	Mèo rừng
	Felis bengalensis

	14 
	Báo gấm
	Pardofelis nebulosa

	15
	Cầy giông
	Viverra zibetha

	16
	Cầy hương
	Viverricula indicdica

	17
	Cầy gấm
	Prionodon pardicolor

	
	Bộ móng guốc ngón chẵn
	Artiodactyla 

	18
	Sơn dương
	Capricornis sumatraensis

	
	Bộ gà
	Galiformes 

	19
	Gà lôi trắng
	Lophura nycthemera

	
	Bộ gặm nhấm
	Rodentia 

	20
	Sóc bay đen trắng
	Hylopetes alboniger

	21
	Sóc bay lớn
	Petaurista petaurista

	
	Bộ tê tê
	Pholydota 

	22
	Tê tê vàng
	Manis pentadactyla

	
	Bộ sẻ
	Passeriformes 

	23
	Khướu đầu đen
	Garrulax milleti

	
	Bộ có vẩy
	squamata

	24
	Rắn cạp nia nam
	Bungarus candidus

	25
	Rắn cạp nong
	Bungarus fasciatus

	26
	Rắn hổ mang
	Naja naja

	27
	Rắn hổ mang chúa
	Ophiophagus hannah

	
	Bộ rùa
	Testudinata 

	28
	Rùa đầu to
	Platysternum megacephalum

	29
	Rùa núi viền
	Manoruia impressa
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